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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY HOẠCH VÀ SƠ ĐỒ QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH
Căn cứ Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14;
Căn cứ Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 và Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch:
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch và sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn:
a) Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
b) Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
2. Danh mục đối tượng địa lý và cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch ngành thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, cung cấp thông tin quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Dữ liệu số của văn bản pháp lý bao gồm tờ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; báo cáo thuyết minh quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (nếu có); báo cáo thẩm định quy hoạch; báo cáo tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; tài liệu văn bản khác (nếu có) thể hiện dưới dạng kỹ thuật số được tạo lập và được số hóa từ văn bản giấy trong hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.
2. Dữ liệu số của sơ đồ quy hoạch bao gồm các sơ đồ thể hiện dưới dạng kỹ thuật số được thành lập và được số hóa từ các sơ đồ trong hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.
3. Siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch là siêu dữ liệu địa lý mô tả nguồn gốc, thời gian, định dạng, đơn vị quản lý và các thuộc tính kỹ thuật khác của dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch.
Chương II
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY HOẠCH
Điều 4. Định dạng dữ liệu số của văn bản pháp lý
1. Tệp văn bản được tạo lập để ký, đóng dấu theo một trong những định dạng sau: (.doc), (.docx), (.odt), (.xls), (.xlsx), định dạng khác theo quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Văn bản pháp lý được số hóa từ tài liệu dạng giấy: định dạng PDF/A hai lớp (.pdf) phiên bản 1.4 trở lên, ảnh màu (nếu có), độ phân giải tối thiểu: 200 dpi, tỷ lệ số hóa: 100%.
Điều 5. Định dạng dữ liệu số của sơ đồ trong hồ sơ quy hoạch
1. Sơ đồ quy hoạch dạng số được thành lập để ký và đóng dấu theo một trong những định dạng sau: (.dwg), (.dxf), (.dgn), (.gdb), (.mdb), (.tab), (.mid), (.shp), định dạng địa lý khác theo quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Sơ đồ quy hoạch được số hóa từ sơ đồ quy hoạch dạng giấy trong hồ sơ quy hoạch: định dạng GeoTIFF hoặc GeoPDF, độ phân giải tối thiểu từ 200 dpi trở lên, tỷ lệ quét 1:1.
Điều 6. Tổ chức dữ liệu của cơ sở dữ liệu về quy hoạch
Tổ chức dữ liệu của cơ sở dữ liệu về quy hoạch được quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Yêu cầu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch
1. Cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch được đóng gói theo một trong những định dạng sau: (.gdb), (.gml), (.gpkg), định dạng địa lý khác theo quy định của pháp luật khác có liên quan.
2. Cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch phải thực hiện việc gán mã nhận dạng là dãy mã số duy nhất xác định cho từng đối tượng địa lý theo quy tắc quy định tại Mục 2 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
3. Quy cách đặt tên gói dữ liệu, chủ đề dữ liệu, lớp dữ liệu và trường thông tin của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch theo quy định tại Mục 1 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
4. Nội dung các đối tượng địa lý trong cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với nội dung các đối tượng địa lý thể hiện trên sơ đồ quy hoạch.
Điều 8. Hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian, siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch
1. Hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.
2. Siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch được xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu địa lý và quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.
Trường siêu dữ liệu tối thiểu bắt buộc bao gồm: cơ quan chủ quản; cơ quan xây dựng cơ sở dữ liệu; nguồn gốc dữ liệu; ngày cập nhật; định dạng dữ liệu; hệ quy chiếu; phạm vi; tên cơ sở dữ liệu; phiên bản.
Điều 9. Danh mục đối tượng địa lý và cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
1. Danh mục đối tượng địa lý và cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quy định tại Mục 3 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
2. Trong quá trình lập quy hoạch, Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bổ sung các đối tượng địa lý mới hoặc bổ sung kiểu dữ liệu, thuộc tính, quan hệ, miền giá trị cho các đối tượng địa lý đã có trong danh mục đối tượng địa lý quy định tại Mục 3 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này để thể hiện nội dung quy hoạch, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.
Điều 10. Tổ chức dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
Cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được tổ chức theo 12 chủ đề dữ liệu như sau:
1. Tài chính (Kinh tế - xã hội, đầu tư).
2. Xây dựng (Xây dựng; Giao thông vận tải).
3. Công Thương (Công nghiệp và Thương mại).
4. Nông nghiệp và Môi trường (Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường).
5. Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn hóa, thể thao và du lịch).
6. Khoa học và Công nghệ (Thông tin và truyền thông; Khoa học và công nghệ).
7. Y tế (Y tế; Bảo trợ xã hội; bà mẹ và trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội).
8. Giáo dục và Đào tạo (Giáo dục và đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp).
9. Nội vụ (Lĩnh vực việc làm; lĩnh vực người có công).
10. Quốc phòng.
11. An ninh.
12. Ngoại giao.
Chương III
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH
Điều 11. Nội dung chủ yếu thể hiện trên sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
1. Nội dung chủ yếu của sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
Trong quá trình lập quy hoạch, Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bổ sung nội dung của sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ngoài các nội dung được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này để thể hiện nội dung quy hoạch; chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ của nội dung thể hiện trên sơ đồ quy hoạch thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; phù hợp với báo cáo thuyết minh quy hoạch, văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch và các căn cứ pháp lý để xác định vị trí, phạm vi, hướng tuyến của đối tượng địa lý theo quy định của pháp luật.
2. Các đối tượng địa lý quy hoạch về định hướng phát triển không gian biển quốc gia đã được thể hiện trên sơ đồ quy hoạch tổng thể quốc gia phải được thể hiện theo hướng cụ thể hóa trên sơ đồ quy hoạch không gian biển quốc gia.
3. Các đối tượng địa lý quy hoạch về định hướng sử dụng đất quốc gia đã được thể hiện trên sơ đồ quy hoạch tổng thể quốc gia phải được thể hiện theo hướng cụ thể hóa trên sơ đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
4. Các đối tượng địa lý quy hoạch về định hướng phát triển ngành đã được thể hiện trên sơ đồ quy hoạch tổng thể quốc gia phải được thể hiện theo hướng cụ thể hóa trên sơ đồ quy hoạch ngành.
5. Các đối tượng địa lý quy hoạch đã được thể hiện trên sơ đồ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành trên địa bàn vùng phải được thể hiện theo hướng cụ thể hóa trên sơ đồ quy hoạch vùng.
6. Các đối tượng địa lý quy hoạch đã được thể hiện trên sơ đồ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh phải được thể hiện theo hướng cụ thể hóa trên sơ đồ quy hoạch tỉnh.
Điều 12. Yêu cầu kỹ thuật của sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
1. Vị trí, phạm vi, hướng tuyến của các đối tượng địa lý được thể hiện trên sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải bảo đảm phù hợp với các căn cứ pháp lý để xác định vị trí, phạm vi, hướng tuyến của đối tượng địa lý theo quy định của pháp luật và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Trường hợp chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định vị trí, phạm vi, hướng tuyến của đối tượng địa lý quy hoạch thì thể hiện ký hiệu về vị trí, hướng tuyến dự kiến của đối tượng địa lý trên sơ đồ quy hoạch.
2. Các sơ đồ về hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư, hệ thống kết cấu hạ tầng thể hiện các đối tượng địa lý ở tỷ lệ quy định và phải bảo đảm tính chính xác theo quy định của bản đồ cùng tỷ lệ.
3. Các sơ đồ quy hoạch thể hiện các đối tượng địa lý quy hoạch ở tỷ lệ quy định và phải bảo đảm mối quan hệ về không gian giữa các đối tượng địa lý quy hoạch.
4. Việc xác định mức độ ưu tiên các đối tượng địa lý thể hiện trên sơ đồ quy hoạch bảo đảm nguyên tắc sau:
a) Các đối tượng địa lý về nội dung chủ yếu của quy hoạch được ưu tiên thể hiện trên sơ đồ quy hoạch;
b) Thứ tự ưu tiên thể hiện các đối tượng địa lý: các đối tượng địa lý dạng điểm, các đối tượng địa lý dạng tuyến, các đối tượng địa lý dạng vùng;
c) Ký hiệu trên sơ đồ của đối tượng địa lý có mức độ ưu tiên thấp hơn được dịch chuyển sang vị trí bên cạnh ký hiệu của đối tượng địa lý có mức độ ưu tiên cao hơn và phải bảo đảm không làm thay đổi mối quan hệ về vị trí, phạm vi, hướng tuyến giữa các đối tượng địa lý.
5. Thể thức trình bày và hệ thống ký hiệu sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
Trong quá trình lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch được bổ sung các ký hiệu, chú giải thuyết minh ngoài các nội dung được quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này để thể hiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2026, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
2. Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT) hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
3. Quy định về yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ điều chỉnh quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực đến khi điều chỉnh quy hoạch được quyết định nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2026.
4. Quy định về yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ điều chỉnh phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT và quy định của pháp luật về đất đai thực hiện cho đến hết thời hạn hiệu lực của quy hoạch.
5. Quy định về yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ điều chỉnh quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 tại số thứ tự 3, 4, 5, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 29 và 30 Phụ lục I Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được áp dụng tên quy hoạch ngành tương ứng tại số thứ tự 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 14 và 24 Mục 1 Phụ lục Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Thông tư này.
Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp
1. Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 3 năm 2026 thì không phải xây dựng lại cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ theo quy định tại Thông tư này.
2. Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đã trình phê duyệt trước ngày 01 tháng 3 năm 2026 nhưng chưa được phê duyệt thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2026.
Điều 15. Trách nhiệm thực hiện
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, cung cấp thông tin quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
2. Vụ Quản lý quy hoạch thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.
3. Các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm
hành chính, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật;
- Cổng pháp luật quốc gia;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ QLQH (40b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quốc Phương


PHỤ LỤC I
NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH
(Kèm theo thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới, thể hiện các nội dung chủ yếu sau: Vị trí địa lý và mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Các sơ đồ về hiện trạng, bao gồm: hiện trạng điều kiện tự nhiên; hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng tổ chức không gian phát triển; hiện trạng phát triển không gian biển; hiện trạng sử dụng đất quốc gia; hiện trạng phát triển vùng và liên kết vùng; hiện trạng phát triển hệ thống đô thị; hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng cấp quốc gia; hiện trạng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên; hiện trạng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng, thể hiện các nội dung chủ yếu sau: Phân vùng phát triển kinh tế - xã hội; sự phân bố không gian của kết quả đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ định hướng tổ chức không gian phát triển, thể hiện các nội dung chủ yếu sau: phân vùng phát triển kinh tế - xã hội; sự phân bố không gian các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia; các hành lang kinh tế; khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, hạn chế phát triển; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

5. Về sơ đồ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng quốc gia, thể hiện các nội dung chủ yếu sau: định hướng phân bố không gian các ngành, lĩnh vực quan trọng quốc gia; định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu. Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

6. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất quốc gia, thể hiện định hướng phân bố không gian đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đến từng vùng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

7. Về sơ đồ định hướng phát triển vùng và liên kết vùng, thể hiện định hướng phát triển cho từng vùng; định hướng liên kết hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

8. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, bao gồm: định hướng phân bố các vùng đô thị lớn; định hướng phát triển mạng lưới đô thị gồm đô thị đặc biệt, đô thị loại I. Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

9. Về sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, thể hiện định hướng phân bố không gian phát triển hạ tầng kỹ thuật có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng, bao gồm hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; mạng lưới nguồn, lưới điện, hạ tầng năng lượng; hạ tầng viễn thông; hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt; hệ thống công trình thủy lợi và phòng, chống thiên tai; hệ thống đê điều; hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; hạ tầng phòng cháy và chữa cháy; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

10. Về sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng xã hội có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng, thể hiện định hướng phân bố không gian phát triển hạ tầng xã hội có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng, bao gồm mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập; mạng lưới cơ sở y tế công lập; mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập; mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập; hệ thống du lịch quốc gia; hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; hệ thống kho dự trữ quốc gia; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

11. Về sơ đồ định hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, thể hiện sự phân bố không gian về: định hướng bảo vệ môi trường quốc gia; định hướng cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; định hướng phát triển các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia; định hướng các khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, các khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các hành lang đa dạng sinh học liên vùng; các nội dung thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

12. Về sơ đồ định hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên quốc gia, thể hiện định hướng phân bố không gian về khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên địa chất, khoáng sản, tài nguyên thủy sản; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

13. Về sơ đồ định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện định hướng phân bố không gian về: phân vùng rủi ro thiên tai; các khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; hạ tầng phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; các nội dung thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa không gian biển Việt Nam với khu vực và thế giới, bao gồm vị trí địa lý và mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Các sơ đồ về hiện trạng, bao gồm: hiện trạng điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng không gian, tài nguyên biển và hải đảo trong phạm vi không gian biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, hải đảo, vùng biển trong phạm vi không gian biển, thể hiện các nội dung chủ yếu sau: sự phân bố không gian vùng cấm khai thác, vùng khai thác có điều kiện, vùng cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong vùng đất ven biển, đặc khu, vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; xác định vùng khuyến khích phát triển trong vùng đất ven biển, đặc khu, vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, vùng biển, các đặc khu; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA
1. Về sơ đồ hiện trạng sử dụng đất quốc gia, thể hiện sự phân bố không gian các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp; trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất an ninh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất quốc gia, thể hiện định hướng sử dụng đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia, thể hiện định hướng phân bố không gian các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp; trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất an ninh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng, thể hiện định hướng phân bố không gian các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp; trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất an ninh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH NGÀNH
IV.1. Quy hoạch mạng lưới đường bộ
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới đường bộ giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới đường bộ gồm đường cao tốc và đường quốc lộ giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng kết cấu hạ tầng quốc gia mạng lưới đường bộ thể hiện đường cao tốc và đường quốc lộ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống mạng lưới đường bộ, thể hiện các nội dung về định hướng phân bố không gian phát triển mạng lưới đường cao tốc và đường quốc lộ; định hướng về quy mô chiều dài dự kiến và việc kết nối của mạng lưới đường bộ trên phạm vi cả nước và của từng vùng; định hướng phân bố không gian phát triển mạng lưới đường bộ; định hướng kết nối với các phương thức vận tải của mạng lưới đường bộ trong nước và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.2. Quy hoạch mạng lưới đường sắt
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới đường sắt giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới đường sắt giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng kết cấu mạng lưới đường sắt quốc gia, thể hiện sự phân bố không gian của mạng lưới đường sắt quốc gia; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt, thể hiện các nội dung định hướng phân bố không gian phát triển mạng lưới đường sắt; định hướng về quy mô chiều dài dự kiến và việc kết nối của mạng lưới đường sắt trên phạm vi cả nước và của từng vùng; định hướng kết nối với các phương thức vận tải của mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.3. Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về kết cấu hạ tầng hàng hải giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống cảng biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cảng biển, thể hiện hiện trạng phân bố không gian phát triển của hệ thống cảng biển có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh; sự liên kết giữa hệ thống cảng biển với kết cấu hạ tầng của ngành, lĩnh vực khác trong phạm vi cả nước và từng vùng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cảng biển, thể hiện các nội dung định hướng phân bố không gian phát triển và giao thông kết nối các nhóm cảng biển có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh trên phạm vi vùng và cả nước; phân nhóm và phân loại nhóm cảng biển; quy mô phát triển các nhóm cảng biển; định hướng cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải trên phạm vi vùng và cả nước; định hướng về đề xuất phương án nâng cấp, di dời, chuyển đổi công năng; hướng phát triển công nghiệp tàu thủy và phá dỡ tàu cũ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.4. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc (không bao gồm cảng hàng không chuyên dùng)
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống cảng hàng không toàn quốc giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống cảng hàng không giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cảng hàng không toàn quốc, thể hiện hiện trạng phân bố và sử dụng không gian phát triển của hệ thống cảng hàng không; sự liên kết giữa hệ thống cảng hàng không với kết cấu hạ tầng của ngành, lĩnh vực khác trong phạm vi cả nước và từng vùng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không, thể hiện các nội dung định hướng phân bố không gian phát triển của hệ thống cảng hàng không toàn quốc; tính chất, vai trò của các cảng hàng không; công suất cảng hàng không, cấp sân bay; định hướng kết nối giữa các phương thức vận tải; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.5. Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, thể hiện hiện trạng phân bố không gian phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh; quy mô, mạng lưới luồng, tuyến của hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; loại hình, vai trò, vị trí, quy mô kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, thể hiện định hướng phân bố không gian phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh; dự kiến quy mô, mạng lưới luồng, tuyến của hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; loại hình, vai trò, vị trí dự kiến, quy mô, định hướng khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; định hướng kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong nước và quốc tế; định hướng kết nối kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa với các hệ thống kết cấu hạ tầng khác; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.6. Quy hoạch tổng thể về năng lượng
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hạ tầng năng lượng giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hạ tầng năng lượng bao gồm: điện lực, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng khác; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hạ tầng năng lượng, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng năng lượng quốc gia bao gồm: điện lực, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng khác; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng năng lượng, thể hiện định hướng phân bố không gian phát triển về quy mô công trình, địa điểm hoặc hướng, tuyến dự kiến bố trí công trình của hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng quan trọng quốc gia trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ, bao gồm: điện lực, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng khác; định hướng kết nối các nguồn năng lượng với lưới điện trên cơ sở năng lực của cơ sở hạ tầng truyền tải và nhu cầu cân bằng cung cầu; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.7. Quy hoạch phát triển điện lực
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về kết cấu hạ tầng điện lực giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về kết cấu hạ tầng điện lực giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hạ tầng điện lực, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của kết cấu hạ tầng điện lực; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng điện lực quốc gia, thể hiện định hướng sử dụng không gian phát triển của kết cấu hạ tầng điện lực bao gồm: định hướng phát triển nguồn điện; định hướng phát triển lưới điện; định hướng liên kết lưới điện khu vực; định hướng phát triển điện nông thôn; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.8. Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ, thể hiện định hướng phân bố, sử dụng không gian phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia đảm bảo liên kết ngành và liên kết vùng; định hướng quy mô công trình của hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.9. Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hạ tầng thông tin và truyền thông giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hạ tầng thông tin và truyền thông giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng thông tin và truyền thông có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh bao gồm cơ sở hạ tầng viễn thông, thị trường viễn thông, công nghệ và dịch vụ viễn thông, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, mạng bưu chính công cộng, công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, thể hiện định hướng phân bố, sử dụng không gian của hạ tầng thông tin và truyền thông có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh bao gồm: định hướng phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, thị trường viễn thông, công nghệ và dịch vụ viễn thông; phương án cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; phương án mạng bưu chính công cộng; phương án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin;...; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.10. Quy hoạch hệ thống du lịch
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống du lịch giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hạ tầng du lịch giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hạ tầng du lịch, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống du lịch quốc gia, kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch quốc gia; thị trường du lịch và các sản phẩm du lịch chủ yếu; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng du lịch, thể hiện định hướng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống du lịch quốc gia, kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch quốc gia; các nội dung khác liên quan; định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống du lịch (nếu có); các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.11. Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh trong phạm vi cả nước; quy mô phát triển của các cơ sở trong mạng lưới; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập, thể hiện định hướng phân bố, sử dụng không gian của phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.12. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng công lập có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh trong phạm vi cả nước; quy mô phát triển của các cơ sở trong mạng lưới; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, thể hiện định hướng phân bố, sử dụng không gian phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng công lập theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.13. Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh trong phạm vi cả nước; quy mô của các cơ sở trong mạng lưới; sự liên kết giữa mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập với các hệ thống kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi vùng lãnh thổ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập, thể hiện định hướng phân bố, sử dụng không gian của phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập quốc gia theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; dự kiến số lượng, quy mô phát triển của các cơ sở trong mạng lưới; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.14. Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh, trong phạm vi cả nước về quy mô, mạng lưới luồng, tuyến; sự liên kết giữa hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển giữa hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, thể hiện định hướng phân bố và tổ chức không gian phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá về quy mô, mạng lưới luồng, tuyến; phương án kết nối giữa hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.15. Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế công lập
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở y tế công lập giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về mạng lưới cơ sở y tế công lập giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cơ sở y tế công lập, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian mạng lưới cơ sở y tế công lập có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh, trong phạm vi cả nước về số lượng, quy mô phát triển của các cơ sở trong mạng lưới; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế công lập, thể hiện định hướng phân bố không gian các cơ sở y tế công lập theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế công lập và dự kiến số lượng, quy mô phát triển của các cơ sở trong mạng lưới; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.16. Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống kho dự trữ quốc gia giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống kho dự trữ quốc gia giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian hệ thống kho dự trữ quốc gia trong phạm vi cả nước; về số lượng, quy mô phát triển; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia, thể hiện định hướng phân bố không gian hệ thống kho dự trữ quốc gia theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; định hướng phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia với dự kiến số lượng các điểm kho, quy mô công suất các điểm kho; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.17. Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược
1. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược trong phạm vi cả nước; về số lượng, quy mô phát triển; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, thể hiện định hướng phát triển hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược và định hướng phân bổ không gian các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.18. Quy hoạch công nghiệp quốc phòng
1. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống công nghiệp quốc phòng, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian hiện trạng phát triển hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng trong phạm vi cả nước; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống công nghiệp quốc phòng, thể hiện định hướng phát triển hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng và định hướng phân bố không gian các cơ sở công nghiệp quốc phòng theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.19. Quy hoạch công nghiệp an ninh
1. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống công nghiệp an ninh, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian hiện trạng phát triển hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh trong phạm vi cả nước; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống công nghiệp an ninh, thể hiện định hướng phát triển hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh và định hướng phân bố không gian các cơ sở công nghiệp an ninh theo vùng và theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.20. Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy
1. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống phòng cháy và chữa cháy, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian hiện trạng phát triển hệ thống phòng cháy và chữa cháy có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh trong phạm vi cả nước, bao gồm mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống phòng cháy và chữa cháy, thể hiện định hướng phân bố không gian của hệ thống phòng cháy và chữa cháy có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh trong phạm vi cả nước, bao gồm: phân vùng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy; định hướng phân bố không gian mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy; định hướng phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy; định hướng phát triển hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy; định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.21. Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn
1. Về sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống đô thị và nông thôn giữa Việt Nam với khu vực và quốc tế, thể hiện vị trí địa lý và mối quan hệ về hệ thống đô thị và nông thôn giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và quốc tế; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, thể hiện các nội dung chính sau: hiện trạng phát triển vùng đô thị lớn; phân bố mạng lưới đô thị, phân loại đô thị (đô thị đặc biệt; đô thị loại I; đô thị loại II); mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tính liên vùng, có vai trò quan trọng đối với phát triển hệ thống đô thị, bao gồm giao thông, cung cấp năng lượng, nguồn nước, quản lý chất thải, nghĩa trang; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, thể hiện các nội dung chính sau: định hướng phân bố không gian vùng đô thị lớn, định hướng hạ tầng kết nối các đô thị trong vùng đô thị lớn; phân bố mạng lưới đô thị, phân loại đô thị (đô thị đặc biệt, đô thị loại I, đô thị loại II); định hướng mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tính liên vùng có vai trò quan trọng đối với phát triển hệ thống đô thị, bao gồm giao thông, cung cấp năng lượng, nguồn nước, quản lý chất thải, nghĩa trang; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.22. Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
1. Về sơ đồ hiện trạng phát triển hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian phát triển hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh có tầm quan trọng của quốc gia, mang tính liên vùng và liên tỉnh trong phạm vi cả nước; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng phát triển hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, thể hiện định hướng phân bố không gian của hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo vùng; định hướng về cơ cấu và quy mô đào tạo của hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời kỳ quy hoạch; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.23. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
1. Về sơ đồ tổng hợp điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng bờ, thể hiện sự phân bố không gian về hiện trạng điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng bờ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, thể hiện hiện trạng phân bố, sử dụng không gian khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ phân vùng chức năng vùng bờ, thể hiện sự phân bố không gian của vùng có các hệ sinh thái quan trọng, có tính đa dạng sinh học cần được bảo vệ, bảo tồn; vùng giàu tiềm năng, lợi thế cho khai thác phát triển các ngành kinh tế biển: du lịch, công nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, cảng và dịch vụ cảng, năng lượng, các hoạt động khác; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ các khu vực chồng lấn, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, thể hiện sự phân bố không gian của các khu vực chồng lấn, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

5. Về sơ đồ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, thể hiện sự phân bố không gian các vùng cấm khai thác, vùng khai thác có điều kiện, vùng cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong phạm vi vùng bờ; các vùng khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên trong phạm vi vùng bờ; phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.24. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
1. Về sơ đồ địa chất, khoáng sản, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.25. Quy hoạch khoáng sản nhóm I, quy hoạch khoáng sản nhóm II
1. Về sơ đồ quy hoạch khoáng sản nhóm I, thể hiện sự phân bố không gian các khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản nhóm I, bao gồm: các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; xác định khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản theo nguyên tắc: khu vực thăm dò khoáng sản khi đã có đề án điều tra, đánh giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận; khu vực khai thác khoáng sản khi đã có đề án thăm dò khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ quy hoạch khoáng sản nhóm II, thể hiện sự phân bố không gian các khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản nhóm II, bao gồm: các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; xác định khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản theo nguyên tắc: khu vực thăm dò khoáng sản khi đã có đề án điều tra, đánh giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận; khu vực khai thác khoáng sản khi đã có đề án thăm dò khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.26. Quy hoạch lâm nghiệp
1. Về sơ đồ hiện trạng rừng và sử dụng đất lâm nghiệp, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: sự phân bố không gian hiện trạng rừng; sự phân bố không gian đất lâm nghiệp của các loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất. Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, thể hiện định hướng quy hoạch các loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất cho phát triển lâm nghiệp, thể hiện định hướng phân bố không gian đất lâm nghiệp của các loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.27. Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
1. Về sơ đồ hiện trạng quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, thể hiện trữ lượng, phân bổ và khả năng khai thác nguồn lợi thủy sản; hiện trạng các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các loài thủy sản đã được lưu trữ giống, gen và đã sản xuất được giống thương phẩm; hiện trạng sản xuất, khai thác thủy sản; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, thể hiện định hướng phân bố sử dụng không gian của khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu, đường di cư tự nhiên của các loài thủy sản; phân vùng khai thác thủy sản; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ khoanh định khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.28. Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng
1. Về sơ đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất quốc phòng đã được xác định trong quy hoạch tổng thể quốc gia; xác định chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng trong kỳ quy hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ khu vực đất quốc phòng giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện vị trí, diện tích đất quốc phòng giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng của các khu vực trọng điểm, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

5. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất quốc phòng của các khu vực trọng điểm, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.29. Quy hoạch sử dụng đất an ninh
1. Về sơ đồ hiện trạng sử dụng đất an ninh, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất an ninh đã được xác định trong quy hoạch tổng thể quốc gia; xác định chỉ tiêu sử dụng đất an ninh trong kỳ quy hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ khu vực đất an ninh giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện vị trí, diện tích đất an ninh giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ hiện trạng sử dụng đất an ninh của các khu vực trọng điểm, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

5. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất an ninh của các khu vực trọng điểm, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.30. Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
1. Các sơ đồ về hiện trạng, bao gồm: hiện trạng phân vùng môi trường; hiện trạng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hiện trạng các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; hiện trạng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh. Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng phân vùng môi trường, thể hiện định hướng phân bố không gian vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thể hiện định hướng phân bố không gian về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ định hướng mạng lưới các khu xử lý chất thải tập trung, thể hiện định hướng phân bố không gian, quy mô, loại hình chất thải, công nghệ dự kiến, phạm vi tiếp nhận chất thải để xử lý của các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

5. Về sơ đồ định hướng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, thể hiện định hướng phân bố về không gian, thông số, tần suất quan trắc của mạng lưới trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.31. Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia
1. Các sơ đồ về hiện trạng, bao gồm: hiện trạng cảnh quan sinh thái quan trọng; hiện trạng các khu vực đa dạng sinh học cao; hiện trạng hành lang đa dạng sinh học; hiện trạng khu bảo tồn thiên nhiên; hiện trạng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng các vùng đất ngập nước quan trọng. Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng quy hoạch các khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, thể hiện định hướng phân bố không gian, dự kiến tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích của các khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng quy hoạch các khu vực đa dạng sinh học cao, thể hiện định hướng phân bố không gian, dự kiến tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích của các khu vực đa dạng sinh học cao; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ định hướng quy hoạch các hành lang đa dạng sinh học, thể hiện định hướng phân bố không gian, dự kiến tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích của các hành lang đa dạng sinh học; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

5. Về sơ đồ định hướng quy hoạch các khu bảo tồn thiên nhiên, thể hiện định hướng phân bố không gian, dự kiến tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích của các khu bảo tồn thiên nhiên; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

6. Về sơ đồ định hướng quy hoạch các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, thể hiện định hướng phân bố không gian, dự kiến tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích của các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

7. Về sơ đồ định hướng quy hoạch các vùng đất ngập nước quan trọng, thể hiện định hướng phân bố không gian, dự kiến tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích của các vùng đất ngập nước quan trọng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.32. Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
1. Về sơ đồ hiện trạng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, thể hiện phân bố không gian phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, thể hiện định hướng phân bố không gian phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; vị trí, nội dung quan trắc của từng loại trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước và các vùng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

IV.33. Quy hoạch tài nguyên nước, thủy lợi và phòng, chống thiên tai
1. Về sơ đồ hiện trạng tài nguyên nước, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, thể hiện hiện trạng phân bố không gian khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng thủy lợi và phòng, chống thiên tai trên địa bàn cả nước; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

2. Về sơ đồ định hướng điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

3. Về sơ đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai, thể hiện định hướng phân bố không gian phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai trên phạm vi cả nước và các vùng; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

4. Về sơ đồ định hướng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

5. Về sơ đồ định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi quốc gia; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch.

V. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH VÙNG
1. Về sơ đồ vị trí và các mối quan hệ của vùng, bao gồm vị trí địa lý và mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường của các vùng lân cận, của quốc gia, khu vực và quốc tế tác động đến vùng lập quy hoạch; các nội dung được thể hiện trên sơ đồ ở tỷ lệ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Các sơ đồ hiện trạng phát triển vùng, bao gồm:

a) Hiện trạng phát triển kinh tế, xã hội;

b) Hiện trạng phát triển hệ thống đô thị; các khu chức năng (khu kinh tế; khu công nghiệp; khu chế xuất; khu du lịch; khu công nghệ cao; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu công nghệ số tập trung (khu công nghệ thông tin tập trung); khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; khu văn hóa; khu phức hợp y tế; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích; khu chức năng khác theo quy định pháp luật); vùng sản xuất tập trung;

c) Hiện trạng kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, liên tỉnh;

d) Hiện trạng khai thác tài nguyên nước, bảo vệ môi trường (phân vùng môi trường, hệ thống khu xử lý chất thải, mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường, khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, các khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các hành lang đa dạng sinh học liên tỉnh);

đ) Hiện trạng sử dụng đất của vùng trên cơ sở tổng hợp, khái quát nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp tỉnh;

e) Hiện trạng hệ thống đê điều, kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu;

g) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng vùng có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

3. Về sơ đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trên địa bàn vùng, thể hiện sự phân bố không gian của các nội dung chủ yếu sau:

a) Phương hướng phát triển hệ thống đô thị đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia;

b) Dự kiến hệ thống đô thị loại II có vai trò, vị trí, chức năng là trung tâm hoặc trung tâm chuyên ngành của tỉnh, thành phố, vùng liên tỉnh;

c) Phương hướng phát triển chính cho từng đô thị loại II, bảo đảm kết nối với hệ thống đô thị đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia;

d) Phương hướng phát triển khu vực nông thôn bao gồm: phương hướng phân bố, tổ chức dân cư nông thôn; phân vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

đ) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng).

4. Về sơ đồ phương hướng tổ chức không gian và phân vùng chức năng, thể hiện phương hướng phân bố không gian của các nội dung sau:

a) Định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng, bao gồm: xác định khu vực động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế của vùng; khu vực lãnh thổ cần bảo tồn; khu vực hạn chế phát triển;

b) Phương hướng tổ chức liên kết không gian phát triển của vùng;

c) Phương hướng phát triển các khu chức năng, bao gồm: hệ thống khu kinh tế của từng tỉnh; khu công nghiệp; khu chế xuất; khu du lịch; khu công nghệ cao; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu công nghệ số tập trung; khu nghiên cứu, đào tạo; khu phức hợp y tế; khu thể dục thể thao, khu văn hóa có tính chất liên tỉnh và các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật; vùng sản xuất nông nghiệp tập trung;

d) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng).

5. Về sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thể hiện phương hướng phân bố không gian của kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên lãnh thổ vùng đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia; phương hướng phân bố không gian của phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối liên tỉnh, bao gồm: đường nối liền các trung tâm hành chính cấp tỉnh, đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng; đường sắt liên tỉnh; tuyến đường thủy nội địa liên tỉnh; hạ tầng viễn thông có phạm vi liên tỉnh; công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước có phạm vi liên tỉnh và các hạ tầng kỹ thuật kết nối liền tỉnh khác; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng vùng có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

6. Về sơ đồ phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, thể hiện phương hướng phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất liên tỉnh; phương hướng phân vùng chức năng của nguồn nước; định hướng ưu tiên phân bổ trong trường hợp bình thường và hạn hán, thiếu nước; các nội dung khác có liên quan; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng vùng có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

8. Về sơ đồ phương hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, thể hiện phương hướng bảo vệ môi trường của vùng, lưu vực sông liên tỉnh, khu vực ven biển liên tỉnh; phương hướng phát triển khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng; phương hướng xác lập khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên, các hành lang đa dạng sinh học liên tỉnh; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng vùng có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để bảo đảm thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

9. Về sơ đồ phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng vùng có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

VI. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH
1. Về sơ đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh, bao gồm vị trí địa lý, mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường với các tỉnh lân cận, với vùng thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian và phân vùng chức năng của quy hoạch vùng; với quốc gia thể hiện trên nền sơ đồ định hướng tổ chức không gian phát triển của quy hoạch tổng thể quốc gia; với quốc tế thể hiện trên nền bản đồ thích hợp.

2. Các sơ đồ về hiện trạng phát triển, thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Hiện trạng phát triển kinh tế, xã hội;

b) Hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn;

c) Hiện trạng sử dụng đất;

d) Hiện trạng kết cấu hạ tầng xã hội;

đ) Hiện trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

c) Hiện trạng không gian ngầm (nếu có);

g) Hiện trạng môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học;

h) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

3. Về đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng, các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh).

4. Về sơ đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Phương hướng phát triển đô thị đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; phương hướng phát triển hệ thống đô thị loại III của tỉnh, thành phố;

b) Phương hướng phát triển khu vực nông thôn bao gồm: phương hướng phân bố, tổ chức điểm dân cư nông thôn; vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

c) Đối với thành phố, nội dung chủ yếu của sơ đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn bao gồm các quy định tại điểm a, b khoản này và phương hướng phạm vi không gian phát triển đô thị đối với các đô thị thuộc thành phố;

d) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh).

5. Về sơ đồ phương hướng tổ chức không gian và phân vùng chức năng, thể hiện các nội dung sau:

a) Xác định phân vùng kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; các khu vực động lực ưu tiên phát triển; các hành lang kinh tế của tỉnh trên cơ sở kết nối hành lang kinh tế quốc gia, hành lang kinh tế vùng;

b) Dự kiến quy mô, địa điểm và phương hướng phát triển các khu chức năng, bao gồm: khu kinh tế; khu công nghiệp; khu chế xuất; khu du lịch; khu công nghệ cao; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu công nghệ số tập trung; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; khu văn hóa; khu phức hợp y tế và các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được xác định tại quy hoạch vùng;

c) Dự kiến quy mô, địa điểm và phương hướng phát triển cụm công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh;

d) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh).

6. Về sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Kết cấu hạ tầng các thiết chế văn hóa, thể thao và hạ tầng du lịch thể hiện sự phân bố không gian của: hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh; cơ sở văn hóa (trung tâm văn hóa; cung thiếu nhi hoặc nhà thiếu nhi hoặc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động; bảo tàng, triển lãm, thư viện; nhà hát...); cơ sở thể dục, thể thao (khu liên hợp thể thao, trung tâm thể thao, sân vận động, cơ sở tập luyện, huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao khác...); hạ tầng du lịch cấp tỉnh, liên xã;

b) Kết cấu hạ tầng thương mại, bao gồm: trung tâm thương mại, chợ hạng I; trung tâm logistics cấp quốc gia, cấp tỉnh, liên xã;

c) Kết cấu hạ tầng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập bao gồm: cơ sở giáo dục đại học (đại học, trường đại học, học viện), cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng) được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt cấp tỉnh, liên xã trở lên (trường trung học phổ thông; trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học; trường chuyên, trường năng khiếu; trường dành cho người tàn tật, khuyết tật; trường giáo dưỡng);

d) Kết cấu hạ tầng y tế: cơ sở y tế được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý từ cấp tỉnh, liên xã trở lên (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; cơ sở y tế dự phòng, y tế công cộng; cơ sở giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần, cơ sở y tế khác);

đ) Kết cấu hạ tầng bảo trợ xã hội công lập bao gồm: cơ sở an sinh xã hội, trợ giúp xã hội được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia; cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, liên xã (cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp);

e) Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, thể hiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ; hệ thống chuẩn đo lường, phòng thí nghiệm trọng điểm; khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hạ tầng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ;

g) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

7. Về sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Phương hướng phát triển mạng lưới giao thông, bao gồm: phương hướng phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc, đường quốc lộ, đường sắt, các tuyến đường thủy nội địa và đường hàng hải, các cảng biển, cảng hàng không, sân bay trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; phương án phát triển mạng lưới đường tỉnh, đường liên xã; phương án phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển (nếu có), chi tiết đến bến cảng, cầu cảng, bến phao thuộc nhóm cảng biển, vùng đất, vùng nước; phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (nếu có), chi tiết đến bến hàng hóa, bến hành khách, bến tổng hợp, bến khách ngang sông, bến chuyên dùng; vùng đất và vùng nước trước bến;

b) Phương hướng phát triển mạng lưới cấp điện, hạ tầng năng lượng bao gồm: định hướng phát triển nguồn điện, lưới điện, hạ tầng năng lượng trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia; phương hướng phát triển mạng lưới cấp điện từ cấp điện áp 110kV trở lên, phát triển nguồn điện vừa và nhỏ, hạ tầng năng lượng của tỉnh;

c) Phương hướng phát triển hạ tầng viễn thông, bao gồm: các tuyến viễn thông quốc tế, quốc gia, liên tỉnh trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; phương án phát triển công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; phương án phát triển công trình viễn thông thụ động của tỉnh;

d) Phương hướng phát triển hệ thống thủy lợi, hệ thống cấp nước, thoát nước bao gồm công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; hệ thống thủy lợi và hệ thống cấp nước, thoát nước cấp tỉnh, liên xã; các đập, hồ chứa, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước có quy mô vừa và nhỏ;

đ) Phương hướng phát triển các khu xử lý chất thải, nghĩa trang, bao gồm: các khu xử lý chất thải, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia; các khu xử lý chất thải, khu nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng phạm vi liên xã;

e) Phương hướng phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, bao gồm: hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia; phương hướng phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh; phương hướng phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh;

g) Phương hướng phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (nếu có), bao gồm: hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của tỉnh;

h) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

8. Về sơ đồ định hướng sử dụng đất:

a) Khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp; trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất quốc phòng, đất an ninh. Thể hiện theo ký hiệu quy định tại Phụ lục II Thông tư này;

b) Đối với chỉ tiêu sử dụng đất khác, việc khoanh vùng theo các chỉ tiêu sử dụng đất thể hiện định hướng phát triển và dự kiến sắp xếp không gian; chưa xác định vị trí và ranh giới chính xác và sẽ được cụ thể hóa trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành, hoặc trong giai đoạn lập, thẩm định, chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư;

c) Việc khoanh vùng theo các chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện như sau:

- Khoanh vùng dự kiến theo các chỉ tiêu sử dụng đất được khái quát hóa, làm tròn, bảo đảm diện tích tối thiểu mỗi khoanh vùng là 50 ha đối với các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch. Khoanh vùng dự kiến theo các chỉ tiêu sử dụng đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì được ghép vào khoanh vùng lớn hơn liền kề;

- Đối với các khu vực quan trọng của tỉnh có căn cứ pháp lý để xác định phạm vi ranh giới và các đảo có diện tích nhỏ hơn quy định trên đây thì thể hiện khoanh vùng kèm theo ghi chú tên khu vực, đảo mà không thực hiện khái quát hóa;

d) Ký hiệu loại đất của khoanh vùng dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất bao gồm mã và màu loại đất tuân thủ quy định tại Phụ lục II Thông tư này. Đối với khoanh vùng của khu vực tổng hợp có nhiều loại đất thì mã loại đất có diện tích lớn nhất đứng trước, mã loại đất khác đứng tiếp sau trong ngoặc đơn; màu ký hiệu của khoanh vùng đất là màu của loại đất có diện tích lớn nhất;

đ) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh).

9. Về sơ đồ định hướng phát triển không gian ngầm (nếu có), thể hiện các nội dung chủ yếu sau: Dự kiến khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng không gian ngầm; khu vực hạn chế khai thác, sử dụng không gian ngầm; khu vực cấm xây dựng công trình ngầm; các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

10. Về sơ đồ phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, thể hiện nội dung chủ yếu sau:

a) Phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên rừng, bao gồm: Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đã được xác định trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch vùng; các định hướng phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh;

b) Phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bao gồm: Định hướng sử dụng tài nguyên đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản đối với loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Phương hướng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: Phân vùng chức năng của nguồn nước mặt nội tỉnh; phương hướng ưu tiên phân bố trong trường hợp bình thường và hạn hán, thiếu nước; phương hướng nguồn nước dự phòng để cấp nước sinh hoạt, công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước; định hướng phát triển hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước, hệ thống giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước;

d) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

11. Về sơ đồ phương hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Phương hướng về phân vùng môi trường đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trên địa bàn tỉnh, thành phố;

b) Xác định khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh;

c) Phương hướng phát triển hệ thống điểm quan trắc môi trường đã được xác định trong quy hoạch bảo vệ môi trường;

d) Phương hướng bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản;

e) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

12. Về sơ đồ phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai điển hình trên địa bàn phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu;

b) Xây dựng phương hướng phát triển hệ thống đê điều, bao gồm: Xác định tuyến đê; dự kiến vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng trên tuyến đê;

c) Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai khác trên địa bàn;

d) Các nội dung được thể hiện trên nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành lập sơ đồ quy hoạch (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh). Tùy vào điều kiện riêng biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để đảm bảo thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

PHỤ LỤC II
THỂ THỨC VÀ HỆ THỐNG KÝ HIỆU CỦA SƠ ĐỒ QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. THỂ THỨC
1. Thể thức chung
Thể thức sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh bao gồm 06 thành phần nội dung được bố trí như sau:
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	STT
	Thể thức

	A. Các thành phần bên ngoài khung

	1
	Tên sơ đồ quy hoạch đặt cân giữa tờ sơ đồ

	2
	Tỷ lệ sơ đồ kèm theo thước tỷ lệ tương ứng đặt cân giữa tờ sơ đồ

	B. Khung và các thành phần bên trong khung

	3
	Khung, lưới tọa độ và tọa độ địa lý:

- Khung có thể bố trí theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang của tờ giấy.

- Lưới tọa độ và tọa độ địa lý tương ứng với bản đồ địa hình quốc gia cùng tỷ lệ. Lưới tọa độ và tọa độ địa lý không thể hiện trong các sơ đồ về vị trí và các mối quan hệ.

	4
	Chỉ hướng Bắc: đặt ở góc trên bên phải hoặc góc trên bên trái, tùy vào hình dạng đặc thù của phạm vi ranh giới lập quy hoạch để bảo đảm thể hiện nội dung sơ đồ quy hoạch.

	5
	Chú giải và ký hiệu của sơ đồ quy hoạch: Tùy vào hình dạng đặc thù của phạm vi ranh giới lập quy hoạch, nội dung này có thể đặt vị trí khác nằm ngoài phạm vi ranh giới lập quy hoạch để bảo đảm thể hiện nội dung sơ đồ quy hoạch.

	6
	Phần ký xác nhận của cơ quan, tổ chức có liên quan đặt ở góc dưới bên phải. Tùy vào hình dạng đặc thù của phạm vi ranh giới lập quy hoạch, nội dung này có thể đặt ở góc dưới bên trái để bảo đảm thể hiện nội dung sơ đồ quy hoạch.


2. Thể thức phần ký xác nhận
Thể thức phần ký xác nhận của sơ đồ quy hoạch kèm theo hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch quy định như sau:

a) Đối với quy hoạch tổng thể quốc gia

	Tên quy hoạch:

QUY HOẠCH …..



	Tên sơ đồ:

SƠ ĐỒ …………..
TỶ LỆ: ……….
(Kèm theo Văn bản/Tờ trình số...ngày... tháng... năm... của...)


	TÊN CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH
Hà Nội, ngày... tháng... năm...

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của cơ quan, tổ chức)



	Hệ tọa độ: VN-2000

Nguồn tài liệu:....


b) Đối với quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia

	Tên quy hoạch:

QUY HOẠCH …..



	Tên sơ đồ:

SƠ ĐỒ …………..
TỶ LỆ: ……….
(Kèm theo Văn bản/Tờ trình số...ngày ... tháng... năm... của...)


	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Hà Nội, ngày... tháng... năm...

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)



	Hệ tọa độ: VN-2000

Nguồn tài liệu:....


c) Đối với quy hoạch ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

	Tên quy hoạch:

QUY HOẠCH …..



	Tên sơ đồ:

SƠ ĐỒ …………..
TỶ LỆ: ……….
(Kèm theo Văn bản/Tờ trình số...ngày ... tháng... năm... của...)


	TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH
Hà Nội, ngày... tháng... năm...

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của cơ quan tổ chức lập quy hoạch)



	Hệ tọa độ: VN-2000

Nguồn tài liệu:....


d) Đối với quy hoạch ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng

	Tên quy hoạch:

QUY HOẠCH …..



	Tên sơ đồ:

SƠ ĐỒ …………..
TỶ LỆ: ……….
(Kèm theo Văn bản/Tờ trình số...ngày... tháng... năm... của...)


	TÊN CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH
Hà Nội, ngày... tháng... năm...

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch)



	Hệ tọa độ: VN-2000

Nguồn tài liệu:....


đ) Đối với quy hoạch vùng

	Tên quy hoạch:

QUY HOẠCH …..



	Tên sơ đồ:

SƠ ĐỒ …………..
TỶ LỆ: ……….
(Kèm theo Văn bản/Tờ trình số...ngày... tháng... năm... của...)


	BỘ TÀI CHÍNH
Hà Nội, ngày... tháng... năm...

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu của Bộ Tài chính)



	Hệ tọa độ: VN-2000

Nguồn tài liệu:....


e) Đối với quy hoạch tỉnh

	Tên quy hoạch:

QUY HOẠCH …..



	Tên sơ đồ:

SƠ ĐỒ …………..
TỶ LỆ: ……….
(Kèm theo Văn bản/Tờ trình số... ngày... tháng... năm... của...)



	TÊN CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH TỈNH

(Ví dụ: Sở Tài chính, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh ... )

... , ngày ... tháng ... năm ...

(Chữ ký của người 
có thẩm quyền, dấu 
của cơ quan, tổ chức)



	Hệ tọa độ: VN-2000

Nguồn tài liệu:....


II. HỆ THỐNG KÝ HIỆU
1. Quy định chung
a) Ký hiệu thể hiện lưới tọa độ, biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp trên đất liền, đường ranh giới hành chính các cấp trên biển, các yếu tố thể hiện đặc trưng cơ bản về địa hình, thủy văn của khu vực lập quy hoạch thực hiện theo quy định về bản đồ địa hình quốc gia;

b) Ký hiệu các đối tượng địa lý dạng tuyến hoặc dạng vùng thể hiện định hướng phát triển của quy hoạch thể hiện bằng nét đứt;

c) Tùy theo mật độ các đối tượng cần thể hiện, kích thước ký hiệu và chú giải thông tin về từng đối tượng có thể điều chỉnh cho phù hợp.

2. Quy định cụ thể: Xem bảng ký hiệu.

(Trong trường hợp cần thiết thể hiện đối tượng địa lý trên sơ đồ nhưng đối tượng địa lý chưa có trong bảng ký hiệu này thì được phép bổ sung ký hiệu ngoài các ký hiệu trong Bảng ký hiệu).

BẢNG KÝ HIỆU
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PHỤ LỤC III
TỔ CHỨC DỮ LIỆU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. Tổ chức dữ liệu của cơ sở dữ liệu về quy hoạch
1. Tên thư mục cơ sở dữ liệu về quy hoạch được quy định như sau: CSDL_<Tên quy hoạch>

- Quy ước < Tên quy hoạch >: Viết hoa chữ cái đầu của từng từ, viết liền không dấu và không có ký tự đặc biệt.

Ví dụ:

- Tên thư mục cơ sở dữ liệu về quy hoạch tổng thể quốc gia: CSDL_QuyHoachTongTheQuocGia;

- Tên thư mục cơ sở dữ liệu về quy hoạch mạng lưới đường bộ: CSDL-QuyHoachMangLuoiDuongBo;

- Tên thư mục cơ sở dữ liệu về quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long: CSDL_QuyHoachVungDongBangSongCuuLong;

- Tên thư mục cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh Thái Nguyên: CSDL_QuyHoachTinhThaiNguyen.

2. Thư mục “CSDL _< Tên quy hoạch>” được tổ chức thành 03 thư mục như sau: thư mục “DLS_VanBanPhapLy”, thư mục “DLS_SoDo”, thư mục “CSDL_DiaLyQuyHoach”.

II. Tổ chức dữ liệu trong thư mục “CSDL_<Tên quy hoạch>”
1. Thư mục “DLS_VanBanPhapLy” bao gồm thư mục “VanBanTaoLap” và thư mục “VanBanSoHoa”, trong đó:

a) Các văn bản được tạo lập để ký, đóng dấu được sắp xếp vào thư mục “VanBanTaoLap";

b) Các tệp được số hóa từ văn bản giấy được sắp xếp vào thư mục “VanBanSoHoa”.

2. Thư mục “DLS_SoDo” bao gồm thư mục “SoDoThanhLap" và thư mục “SoDoSoHoa”, trong đó:

a) Các sơ đồ quy hoạch dạng số được thành lập để ký và đóng dấu được sắp xếp vào thư mục “SoDoThanhLap”. Trong trường hợp một sơ đồ có nhiều tệp tin đính kèm thì lưu vào cùng một thư mục, tên của thư mục trùng với tên sơ đồ;

b) Các sơ đồ quy hoạch được số hóa từ sơ đồ quy hoạch dạng giấy được sắp xếp vào thư mục “SoDoSoHoa”.

3. Thư mục “CSDL_DiaLyQuyHoach” để lưu trữ cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch. Tổ chức dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch được quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.
PHỤ LỤC IV
TỔ CHỨC DỮ LIỆU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ QUY HOẠCH 
(Kèm theo Thông tư số 22/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mục 1
QUY CÁCH ĐẶT TÊN
I. TÊN GÓI DỮ LIỆU
1. Tên gói dữ liệu quy hoạch cấp quốc gia
a) Tên gói dữ liệu quy hoạch tổng thể quốc gia là: QH_TongTheQuocGia

b) Tên gói dữ liệu quy hoạch không gian biển quốc gia là: QH_KhongGianBienQuocGia.

c) Tên gói dữ liệu quy hoạch sử dụng đất quốc gia là: QH_SuDungDatQuocGia.

d) Tên gói dữ liệu quy hoạch ngành:

- Cách đặt tên: QH_[Tên quy hoạch viết tắt theo tên quy hoạch].

- Quy ước: Viết hoa chữ cái đầu của từng từ, viết liền không dấu và không có ký tự đặc biệt.

Ví dụ: Tên gói dữ liệu Quy hoạch mạng lưới đường bộ là QH-MangLuoiDuongBo.

2. Tên gói dữ liệu quy hoạch vùng
- Cách đặt tên: QH_[Tên quy hoạch viết tắt theo tên vùng].

- Quy ước: Viết hoa chữ cái đầu của từng từ, viết liền không dấu và không có ký tự đặc biệt.

Ví dụ: Tên gói dữ liệu Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long là QH_DongBangSongCuuLong.

3. Tên gói dữ liệu quy hoạch tỉnh
- Cách đặt tên: QH_[Tên quy hoạch viết tắt theo tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương].

- Quy ước: Viết hoa chữ cái đầu của từng từ, viết liền không dấu và không có ký tự đặc biệt.

Ví dụ: Tên gói dữ liệu Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh là: QH_QuangNinh.

II. TÊN NHÓM LỚP ĐỐI TƯỢNG, LỚP ĐỐI TƯỢNG, TRƯỜNG THÔNG TIN THUỘC TÍNH
1. Tên nhóm lớp đối tượng
Nguyên tắc đặt tên

- Cách đặt tên: [Tên nhóm lớp đối tượng]

- Quy ước: Viết hoa chữ cái đầu của từng từ, viết liền không dấu và không có ký tự đặc biệt.

Tên các nhóm lớp đối tượng của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quy định như sau:

	STT
	Chủ đề
	Tên nhóm lớp đối tượng

	1
	Tài chính
	TaiChinh

	2
	Xây dựng
	XayDung

	3
	Công Thương
	CongThuong

	4
	Nông nghiệp và Môi trường
	NongNghiepMoiTruong

	5
	Văn hóa, thể thao và du lịch
	VanHoaTheThaoDuLich

	6
	Khoa học và công nghệ
	KhoaHocCongNghe

	7
	Y tế
	YTe

	8
	Giáo dục và đào tạo
	GiaoDucDaoTao

	9
	Nội Vụ
	NoiVu

	10
	Quốc phòng
	QuocPhong

	11
	An ninh
	AnNinh

	12
	Ngoại giao
	NgoaiGiao


2. Tên lớp dữ liệu
- Cách đặt tên: [Tên lớp dữ liệu]_[kiểu hình học]

- Quy ước:

+ Đối với tên lớp dữ liệu: Viết hoa chữ cái đầu của từng từ, viết liền không dấu và không có ký tự đặc biệt.

+ Đối với kiểu dữ liệu hình học quy ước như sau:

	Kiểu dữ liệu hình học
	Ký hiệu

	Dạng vùng (GM_Polygon)
	A

	Dạng điểm (GM_Point)
	P

	Dạng đường (GM_Line hoặc GM_Polyline)
	L


Ví dụ: Lớp Hiện trạng hệ thống đô thị có kiểu dữ liệu hình học dạng điểm đặt tên HienTrangDoThi_P

- Tên các lớp dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quy định tại Mục 3 Phụ lục này.

3. Tên trường thông tin thuộc tính
Quy ước: Viết hoa chữ cái đầu của từng từ ngoại trừ từ đầu tiên; viết liền không dấu và không có ký tự đặc biệt. Ví dụ: Trường thông tin mã đối tượng đặt tên là maDoiTuong.

Tên các lớp dữ liệu, trường thông tin chính của cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quy định tại Mục 3 Phụ lục này.

Mục 2
QUY TẮC GÁN MÃ NHẬN DẠNG CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ QUY HOẠCH
1. Mã nhận dạng của mỗi đối tượng địa lý trong danh mục đối tượng địa lý quy hoạch là dãy mã số duy nhất xác định từng đối tượng địa lý và bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Mã nhận dạng của đối tượng địa lý phải bảo đảm không thay đổi khi có sự điều chỉnh hình học của đối tượng địa lý quy hoạch;

- Mã nhận dạng của đối tượng địa lý được sinh mới trong trường hợp đối tượng địa lý quy hoạch có sự chia tách;

- Mã nhận dạng của đối tượng địa lý được đánh dấu trong trường hợp đối tượng địa lý ngừng hiệu lực.

2. Mã nhận dạng đối tượng địa lý của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh bao gồm ba (04) phần được đặt liên tiếp nhau, cụ thể như sau:

- Phần thứ nhất là mã cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch được quy định tại phần I Mục này;

- Phần thứ 2 là mã thể hiện tình trạng lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch (0: là lập mới quy hoạch; 1-9 là các lần điều chỉnh quy hoạch tiếp theo);

- Phần thứ ba là mã tên kiểu đối tượng địa lý trong danh mục đối tượng địa lý quy định tại phần II Mục này;

- Phần thứ tư là số thứ tự của đối tượng địa lý cùng kiểu trong tập dữ liệu, bao gồm 08 chữ số Ả rập bắt đầu từ 00000001. 

I. MÃ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ QUY HOẠCH
1. Ký tự thứ nhất là chữ cái Latinh viết hoa thay cho tên cấp quy hoạch quy định như sau:

	Mã
	Cấp quy hoạch

	G
	Quy hoạch cấp quốc gia

	V
	Quy hoạch vùng

	T
	Quy hoạch cấp tỉnh


2. Các ký tự tiếp theo là các chữ số Ả rập được gán mã thay cho loại quy hoạch được quy định như sau:

- Đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, được gán mã như sau

	Mã
	Tên Quy hoạch

	01
	Quy hoạch tổng thể quốc gia

	02
	Quy hoạch không gian biển quốc gia

	03
	Quy hoạch sử dụng đất quốc gia


- Đối với quy hoạch ngành, được gán mã như sau:

	Mã
	Tên Quy hoạch ngành

	04
	Quy hoạch mạng lưới đường bộ

	05
	Quy hoạch mạng lưới đường sắt

	06
	Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải

	07
	Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc

	08
	Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

	09
	Quy hoạch tổng thể về năng lượng

	10
	Quy hoạch phát triển điện lực

	11
	Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

	12
	Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông

	13
	Quy hoạch hệ thống du lịch

	14
	Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao công lập

	15
	Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập

	16
	Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội công lập

	17
	Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

	18
	Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế công lập

	19
	Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia

	20
	Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược

	21
	Quy hoạch công nghiệp quốc phòng

	22
	Quy hoạch công nghiệp an ninh

	23
	Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

	24
	Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn

	25
	Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

	26
	Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

	27
	Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

	28
	Quy hoạch khoáng sản nhóm I

	29
	Quy hoạch khoáng sản nhóm II

	30
	Quy hoạch lâm nghiệp

	31
	Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

	32
	Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng

	33
	Quy hoạch sử dụng đất an ninh

	34
	Quy hoạch bảo vệ môi trường

	35
	Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

	36
	Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

	37
	Quy hoạch tài nguyên nước, thủy lợi và phòng, chống thiên tai


- Đối với quy hoạch vùng, được gán mã như sau:

	Mã
	Tên vùng

	01
	Trung du và Miền núi phía Bắc

	02
	Đồng bằng sông Hồng

	03
	Bắc Trung Bộ

	04
	Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

	05
	Đông Nam Bộ

	06
	Đồng bằng sông Cửu Long


- Đối với quy hoạch tỉnh bao gồm hai (2) chữ số tiếp theo được gán theo mã số đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

II. MÃ TÊN KIỂU ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ
1. Mã tên kiểu đối tượng địa lý trong danh mục đối tượng địa lý quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh bao gồm 04 ký tự được đặt liên tiếp nhau theo quy định như sau:

a) Ký tự thứ nhất là chữ cái Latinh viết hoa thay cho tên chủ đề/chuyên đề dữ liệu. 

	Mã
	Chủ đề/chuyên đề

	L
	Tài chính

	M
	Xây dựng

	N
	Công thương

	P
	Nông nghiệp và Môi trường

	R
	Văn hóa, thể thao và du lịch

	T
	Khoa học và công nghệ

	V
	Y tế

	W
	Giáo dục và đào tạo

	X
	Nội vụ

	Q
	Quốc phòng

	Y
	An ninh

	Z
	Ngoại giao


b) Ký tự tiếp theo là chữ cái Latinh viết hoa thay cho phân loại nhóm đối tượng dữ liệu được quy định như sau:

	Mã
	Phân loại dữ liệu

	H
	Dữ liệu hiện trạng

	Q
	Dữ liệu định hướng phát triển/dữ liệu quy hoạch

	K
	Dữ liệu khác


c) Hai ký tự tiếp theo là hai chữ số Ả rập bắt đầu từ 01 lần lượt theo thứ tự của tên kiểu đối tượng trong nhóm đối tượng dữ liệu hiện trạng, dữ liệu định hướng phát triển/dữ liệu quy hoạch, dữ liệu khác.

Mã tên của các kiểu đối tượng địa lý chính của cơ sở dữ liệu về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quy định tại Mục 3 của Phụ lục này.

T19-1-MH01-00000001
T19 là mã cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, trong đó: T là ký tự viết tắt cho quy hoạch tỉnh; 19 là ký tự viết tắt cho tỉnh Thái Nguyên;
- 1 là mã quy hoạch được điều chỉnh lần thứ nhất;
- MH01 là mã tên kiểu đối tượng địa lý về Hiện trạng hệ thống đô thị, trong đó: M là ký tự viết tắt cho chủ đề dữ liệu về Xây dựng; H là ký tự viết tắt cho nhóm dữ liệu hiện trạng; 01 là số thứ tự của kiểu đối tượng địa lý (Hiện trạng hệ thống đô thị) trong nhóm dữ liệu hiện trạng.
- 00000001 là số thứ tự của đô thị thứ nhất trong tập dữ liệu về Hiện trạng hệ thống đô thị.
2. Đối với quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành, mã tên kiểu đối tượng địa lý thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mục 3
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH
	Danh mục từ viết tắt
	

	GM_Point 

GM_Polygon 

GM_Polyline 

CharacterString 

Date 

Integer 

Long Integer

Real
	Đối tượng dạng điểm 

Đối tượng dạng vùng 

Đối tượng dạng đường 

Kiểu dữ liệu xâu kí tự 

Kiểu dữ liệu ngày - tháng - năm 
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xit 1§ cbit thdi | xi¥ ¥ chdt thii duoe | TrangkheXu ha : Bt hud Tén khu 2t 14 chat thi hojc
phin tich, dinh gid | LyChaiThai oo T WYLl S b f i GM_Polyg
from Naach dielliem ChegacrerString | Bit buje Ehn diem coa kb xdr ly chit thii, o
B qu Noge
{:&ivﬁiquyhnm E}mvmqayhuadmg Chi tiét dén dom vi hinh
R s ] ci'dnh cap tink;
3 ign kh )
::-nﬁ'- E':;L.I}:I: tiE: - Di v quy hosch tph: Chi uét 8én don vj bank
tinh o Ién chinh cip el
- Bi vi quy hoach dienTich Real Cothe Null | Din tich cda khu xir I chdn 1bdi (ba),
tinh: 'ﬂh'- higa. it IoaiChat Thet ChamcierStnog | Co e Mull | Khu a i ohidt thi rin sinh hogt
g I.El E;‘:l di lién kho a7 by chit thi rin coog nghip thong thuimg
' Klumlymiyrﬁatthaiytérwhwwckhumh
chat 1hai tip trung ob hang mus 2 by chatthdi v 1€
Khus st 1 chdt thai npuy kad
hinhThueXuly ChamcterString | Cathé Null | Coag nghé che binin phin hilu co
Cong nghé 4ot .

_C__v_gy;t-; chim Lip byp vé sinh

Céx cong nght ts che, th hoi ndng b ) 540 Xuat $in
phim tir cde (hdnh phin co fch trong chat thai rin sinh
boat, cie chnp ngh 1hin 1hign voi méi tnsbmg
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o Cie cdnp nghe khde
phanLoai Charcic:String |6 ihé Null | Noi tinh
Licm tinh
congSua Real Co the Null | Cong suit cita khu xif Ty chat thdi {tan/ndim).
nam Integer Bl buie Nam eip nhit
nguon CharscterSwing | Ch bt Null | Ngudn pis i ligw
MQOS [Bind  hudng|Ls khu x¥ 1§ chit |MQ05 Dinh | maDoiTuoag CharacterSiring | Bat buge b ddi tugmg GM_Fomil |GM_Point
phit wico khulihii duoc  dinh [HuongKhuX [y CharactesString | BRthude | Téa khu x@ Iy chlt thai rdn haje
e ::;I phalt: nikm [WLyGeadlhat e ChamcterStmiag | C6 1hé Null | Dja diém dy kidn cila khu xit 1 ehit thii. GM_Polyg
gy hogch. e e on
B v vy i -Bbl#:!ﬁ.anyhﬂdlmg. Chi tiét dén don vi hinh
vung: Thé heén khe chinh cip tinh, ) Ry o
it 1? chit thdi tiEn - Mo v qujrhﬁa:h tinh Chi i den dom ¥] hink
tinh trix len. chinh cip xi.
- B véi quy hoach dicaTich Rel Corthé Mull | Dign tich dy kidn oda khu i 15 chit thii (ha),
tink: Thé hign kbu loaiChat Thai ChamactaString | Céthe Null | Kbu i Iy chit thii rin sinh hopt
o) ﬂ,:ﬂ chat lien i Kha xi I chi thii rin cdng nghiép thiog thuimg
Khu xit 1§ xi By chda thii y 12 npuy hai hojic khu xir 1
chit i thp trung cé hang mayc xi 1 chil thdj y te
Khe x: 1y chat thai nguy bai
biohThueXuly CharacterSming | Céthé Mull | Céng nphé ché bidn phin i co
Cang nphé i
Cdng nghg chon lip hep vesinh
Céo chng nghf thi ché, thu hoj ning lugmg, sdn xual sdn
pham tir cde thanh phin cd ich troog <hal thii fin siah
heat; cde céog nphg thin thign wii mdé miimp
L N Céc cing nghé khic
phanLoai CharaaierString | G4 thé Null | Ngi tinh
I _ Lita tinh
¢oogSuat Real Cé the Null | Qong suilt du kitn cua khu xit 1y chal that {tn/odm)
loai QuyHoach CharacterString | Bat bude Quy boach min
Quy hogch trén co 56 didy chioh hizo inog N
Quy hoach giil nguyin
quyHozchBatDau Date Bit bude Nedy quy hoach duge quydt dinh koge phi dusdi
quylfoachKetThue  [Dme Bitbude | Npdy cudi ciing cia thiri ki quy hoach
nguon ChancterSming | Coté Mull | Ngubn ghe diy liu
Hién trgng | La khu nghia mung | MHO4_Hien | maDaiTuong CharcierString | Bat buge M3 dai nronp OM_Poimt
aphia trang liéan k:-!' lﬂ"f n:h‘u TrangNghiaT [, CharacterString ailtbulh: Tén khu apghis trang hofic
;Ta: ﬂ:__‘;jﬂnh ] e diaDiem CharcterString | OO the Null | Dia diem cha kba nghia trung chi tict dco dan vi hanh E:”’—-P“L“‘
trang quy hoach = chinh d’ = .
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Hila Lingt
| Hinh thirc tang kksc
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phit trikn nghta | lien xd (i wghia| HuongNghia [0, CharacierSuring | Bt bujc Tén nghia trang hogic
trang ;'I.T l;:: ;‘ij d;:i Trang diaDiem ChamcterSwing | Bat buje Dja diem dy kicn cua kbu oghia lreng chi G2t den Jon EﬂM_Faly;
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Quy boach gil nguyen
quyllcachRatDau | Datc Bhi bupe Mpdy quy hoach duge quy dinh hode phé duaydt
quyHoechKetThue | Date Bt buje Mgy cudi cing cia i ky quy boach
B _ |egeen ChanacterStnng | C4 thE Null | Npufn gbe dit gy . o
1| MEOS Hiéo tog L4 cic cdng wink | MHOS_Hien | malDoiTuoog CharacierSming | By bufe Mi di ugng GM_Point
cbng winh xi\xi I mwic kil | TrogCongT [y CharacezeString | £ thé Nufl | Ten c2ng triah hojc
b s b m si:h:ﬂc';ﬁf f:ﬁ‘f"’m‘ dizDicm CharacierString | C6 the Mull | Dis diém cGa cong trigh _ E:’-“'”
hoach - Béi win quy boach vicg; Chi uét den don vi hioh
chinh cip toh;
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chinh cip xi.
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wign b§ théng|au Iy nowe Ui HuongCong [0y CharscierStsing | Co the Null | Tén cdng trioh i
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chinh cip dah;
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loaiQuytioach CharscterSiring | Bit budkc Quy hoach mén
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Quy hosch it nguyén
quyHeachPatDau Dare Ritbuge Nedy quy hoach dirge quyEt dinh hoge phE duyit
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- Pdi vit quy boach ving: Chi i&t dén don vj harh
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____________ ) chinh cip xi.
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mang ludn | phin tch, ddnh gia Tn_ln;Mu;L ten Characte:String | Bat buje Tén tuyen dudmg ne ne ne
diskaigbd '_“’;3 q“m‘ e il e ChamcierSiring | Batbuge | Quoc 1p i 5
| ik lg,;-,c gia: -?-':,E Budng tink
| hitn duvimg cao the, Butmg lién 23
dutrag quéc 16; chicubDai Real Co the Null | Chica dai cia ruyen duwemp (Km).
;.&“; i:‘:;‘;ﬂ“‘:i qtyMo CharacicrSining _| €6 the Null | Quy mb (14n xe) cia fuyem dudmg
the, dudme quée 18, capKyThuat CharaclerSiring | Co the Null g:‘p 1
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o g e tinky;

Cap [l
uy hopch tink: Cip [V
The hién 4 o Cip v
the, dirdmg quoc 1D P
di dugc xec diah _ Cip VI
weng quy hopch cap nam Integer Bit buge Mam cip nhél
il;:::w;‘ug;}; h:’ﬁ:: ngeon CharacterSiong | Bit bugc Nguta goc 4 ligu
dudmg litn phubmg,
xid, dje khu
16 Dinh  huimg | La djnh budng phit | MQ09_Dinh | maDoiTuoag CharacterSinng | Dt bude MEddi tugng GM_Bolyli | GM_Polyli | GM_Polyli
plwifomang mibs  duimg Y | HuoegPhaTr [y, - CharacterString | Bivbude | Tén tuyén dudmg B o e o
luési drimg b ::?'h::: ;tmh trong Bmu::;"g-"“" phanl oai CharacierSmring | Bitbuge | Duwimg cao the khifing phii b dwimg d thi
« Quy Im.;:h 1o Bludmp cao the 43 th
ll'% quic pia: 1 Bnrimg quiic 1
i hign du&nlg can toe, Prrimg tink
| derdmg quae 1 Puda ; :
! g tryc chinh da thi
- hoach ving: T
Thé hign duimg can Budmp lidn xi
the, duimg quikc 14, ehieuDai Reaul Cérthe Null | Chadu dii du kifn cila tuyen dudmg (Km)
dudémg li:n ﬂl;'h.rj i quyMo CharaclerString | Cothe Null | Quy mi (1an xe) di kidn cin tuyén duimp
= Quy hoych taoh: : !
'l'_h?;iil i capKy Thuat CharacterString  |CAthé Noll  [Clpl
toc, duimg quoc 14, Cfp =
diomp lign tink &8 Cap Il
duq*; xde l:!in'h mx;E f Cip v
quy hogch cap quic | T
gla, quy hoach| EP_
wing, duimg tinh, i Cip VI
dubng lizn phuiog, loaiQuyHuach CharscterString | Bit buge Quy hoach méi
xd, 4§ kbu Quy hoach trén co 54 dicu chinh hi¢o trang
Quy hoach gil nguyén
quyHoachBatDau Date Bitbuge | Nply quy hoach dwge quyét dinh hole phe duyét _
quyHeachKelThue Date Bt bude Npdy cusi cdng eiia théd ki quy haach
nguon CharacterString  [Chtha Null | Npudn gde dii ligu
17 |MHOE Hign  trang | L& tuyen dutmg sit | MHOZ Hien | maDoiTuong CharaclerString | Bt budc M1 461 nuong GM_Polyli | GM_Polyli | GM_Palyli
todn  deng\dex o fich | TRRETHIES fien CharscicySinng | Batbuge | Tém tuyen dutmg sat ae e ne
o boa mﬂi VIO Y | SNONE | phanLoai ChoracierSwing | B buje Budmg sit czo loe
..y Hogth S Budng sit 10c d§ cao
ihé quic ga, quy Dudmg sit chuyén ding
hoych ving: The _ Brutmeg <3t 46 ihy _ _
L‘,;i" uingsR quic chicuDai Real Cothe Null | Chibu ddi cia myén dudmg sit (Km)
- Quy hopch dah whoDuongSat Real Cothé Null | Khé dudng si1 (mm) bao glm:

Thé hign ditmp st

1415
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q:&c_nia. duhgu 3t 1.000
chpon: . | Laag, Khb khiz
dutmp 58t 4 thi n
nam lraeger Bar bufe Nim edp nhit
| Hgunn CharictesSiring | Bit bude Niuda gbe dir lidu
I8 MQI0 | Bijgh  hwéng | Lk tuyén dubeg st | MQ10_Dioh |maDoiTuong ChatacicrSiring | Bl budc M3 i nrgng GM_Polyli | GM_Polyli | GM_Polyli
pidl tridn tuyén | duge  phin tich, | HuongPhatTe [7o, "~ [ClomoesSuing |Bithude | Tén ruyin duimg sit ue ne ne
dudmg st dinh mi trong quy  ien luyenlu : 3 3 e
hoach. | bagSal phanlaai CharacterSineg | Bal bue ﬂutm_',s-:lc.m
- Quy hoach rdng | Burimg set toc 40 cao
he gqudc ga, qui Puémg sit chuyén ding
boach wviag: Th skt a5 b
hign dulmp o4t C].IIEE - . ! W_ I:L :
g chisuDai Feal Cé the Mull | Chidu ddi dy i my&n dudng sit (Km)
- Quy bosch tah; khoDuang Real Cathé Null | Kbé dubng it (mm) dy kidn bao gém:
The hifn duog sit 1.435
qdl:ﬁj“h "“!':!En’;f 1000
yen | T i
duimg sit 46 thi. - . i ; L d
loaiQuyHoach ChamctesStieing | Ba bude Chuy hisach mdi
Cuy hoach tren eo 50 disu chinh ien tang
| Quy hogch gid nguyén
\quyHoachBaiDay | Date Batbugc | Ngdy quy hoach duge quyit dinh hoke phé duyét
quyHoach K e Thuc Dawe Biit huje Mpiy cid € ang cda thin ky quy hoach
1 [newen CharscierString | Co the Null | Nguda plc dit ligu s =
19 |MHGS Hiégn trang ga|Lé g2 dudng it {MHO9 Hien |maDoiTuong CheraclesSiring | Bét buje M ddi tugng GM_Paint |GM_Peint
duimg st hign him duge phin | TrangGaDuo [, ClharmclerSiing | Bt bude Tén ga duimg <41
tich, dink gid irong | ngSat g ; ; 7 1
quy hioach, phanLoai CheracierSiring | Bat bude Budug st cag 150
- Quy bogch wing: Duong sdt tic 87 cao
The hifn ga dudmg Dudng sit chuyén ding
sat thufe “”'3"'5;’_:: Ca durimp sit 45 thi
 Quy hosch Bk dialdiern ChamcierSuing |6 thé Null | Dindidm cia ga duemg sit. ] iy
ThE hign g 4“""5 - Cuy hoach vinp: Chi tift dén dem vj hioh chinh cap
it thuge didng &t b, . ,
qude gin, duimg st - Quy hegeh tink; Chi &t den dom v hanh chinh cap
dd thj vi dutmg sit I " xk pp—
chuyén ding trén dlenTich Real Céihé Null | Dign tich cila pa dudng it (ha)
dia bin. nam Integer Bat buie Nam cip nhit .
nguon ChamclerString Bit bube Nguérl. 3-54: did ligu
20 M1l |Biuh ;uang Li dinh hung phit [MQ!1_Dinh [maDoiTuvog CharacterString | Hit budc M dbi tugmg GM_Paint |GM_Point
phit wiin gajiofn g demg it | HROREPRMTY [oy ChanactexSining | Bat Tén ga duirig sii
dudmg st diege xdc dinh trong | ienGaDuang _ Lt bode e -
quy hoach. | Sat phanloai CharacterString | Bét buge Elrémp st cao
- Quy hoach vimg: Dhrémp st toc 85 can
The hi¢n ga dinimg Duémg si1 chuyén diing
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sit thuge dudmg sit | Darémg s31.45 thi
f‘".‘:';, —_ :ﬁ:ﬁi diaDiem CharacterStrirg | ConE Null | Bja diém dirkién cia ga duen sir, )
The h'!i_'n ga dubmg :ishlfy heach vitng: Chi tiel den dom vi hinh chinh cip
:i:ﬁ';: oo - Quy hogeh tinh: Chi ti& 4én don v hinh chinh cip
do thi, dutmg sit . = . ;
chuyén ding tin dienTich Real Cis the Null | Dién tich du kién cila ga duwimp sat (ha)
dia ban. loaiQuyHoack CharacterStrng | Bt buge Quy hogeh méi
Quy hoach trén co sé dicu chinh hicn trong
| Quy hogch gid npuyen
quyHnachBatDau Date | Bit buse Mpdy quy boach duge quyet dink hode phi duyk
quyHeoachKeiThue Date B bufc Npiy cudi cing ¢ ia thin ki quy hoach
nguon CharncieString | Cothd Null | Ngudn gic di Yigu
21 |MHID Hign traog | L1 hien rang fuyén | MH10 Hien | maDoiTuong CharacierString | Bt bufic M3 Al 1urmg GM_Palyli | GM_Polyli
ay ngi 4 x 3 H et A ne ne
Ez;nnﬁi ‘;3:0’“# E:ﬁ; 'I.:hu:rnnu u-:';: ET:::%Y:; ten ' Charathﬁu‘!ng Bat e Tén r.lym_dwfg thiy ngi ?li
dink gi \rong quy | NeiDia phanLoa CharaclerStriog | B8t buge Dutmg thiy noi dia quoe gia
hoych, Butmg thily nii dia dja phuong
- Quy hogch wing: Drotmg thiy néi dr chuyin ngdnk
The hign duimg tichChat CharacierSiring | CO thé Null | Prtmg thiy ngi dja ven bién
:ﬂ’ o e Dudng iy nii dja kbie ——
- Quy hogch tinh: capKy Thual CharactearSiring | Cothé Mol | Cipky thujt cua dudmg thily ni 4ja bao pom
Thé B duimg Capdac bigt
thiy ndi dia quoc Cipl
P imy Wiy o8 Chp il
dia  dja  phoong, P
duimg thiy i dj2 Cip 11l
chiayEn aganh, Cip IV
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= 1 Clpvt
diemDau CharacterSuing | Co thé Null | Bitm diu cia durdmg thizy ndi dia
diemCuoi CharacterString | €6 thé Null | Biem cidi ciia duimg thiy ndi dia
chisuDa Real C6 thé Null | Chigu d4i ciia vayen dudmg thily ndi dja (Km)
tenSonghenh CharscterSming | ©6 thé Null | Tén séng, keénh chinh cb tuyen dwimg thiy mii dia.
nam [nteger Bt buje Mim ¢ip nhat
| nguon CharacaciSiring  Bitbupe | Nguia pie dit ligu
22 MQIZ |Pinh  hudng | L3 djnh husng phit | MQIZ_Dinh | maDoiTuong ChaacierStinng | Bitbuje | M ddi ugng GM _Palyli | GM_Poiyli
phil it tuyn | ik byl dubmg | HuoogPhatTr | gen [Chascterbisicg |Bitbubc [ Tin wyka duong iy nfi da i =
R A vkt | iy, | P ChamaeSiing | Ditbupe | Dubng thiy udi dis quds gia
hageh. Dia Dudmgz thuy cfi dia dia phuong
- Quy hoach vang: Dirtmg thaiy ndi dja chuyén nganh
The hija dutme tinhChat CharacterString | Co the Null | Durémg thity rgi dja ven bidn
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thiy ngi dia qubc Brutmg thivy néi dia khde
B - €apKyThua CharagierSiring | Cé the Null | C3p k§ thugt ciia dwimg thiy 65 dis beo g
: ?“J" g My Cap die bit
The hitn dudmpg -
thity ndi dja quac Cap !
gia, duwimg thiy i Cip Il
din  dia phuomg, Cip 11l
dudmp, By ndi dja -
churyén agah, Cip IV
Cip V
— Cip V1
dismDau Character$iring | Ch thé Null | Diem diu du kien cia dutmg thiy ndi dja
dicrnCuoi CharactarSicng, | C& the Null | Diem cui dur kifn cia dulmg thiy ndi dia
chirulhai CharacterSiring. | Cé thé Null | Chitu ddi oy ktn cita tuyin dudmg thity nda dia (Km)
tenSongKenh CharactesSiring | Ca the Null | Tén sang, kénh chinh cd tuyen Sutng thiy ofi dia.
Inai QuyHaash CharaeterSiring | Bt buje Quy hogeh mé
Quy hoach trén co 3 dea chich bitn tgog
: Quy hogch gilr nguyén _
quyHoachBat Dan Date it bogc MNgidy quy hoach duge quy<t dink koje phi duyf
quyHoachKetThuc | Date Bitbuge | Ngdy cudi cing ciis thi ki quy besch
siguon CharacterStriag | Co the Null | Ngude gie di hiu
23 |MHI Hign trang | La hign trmog cang, [ MHII_Hien |maDmTucng ClamcterString | Bitbuge M ddi tugng GM_Pont | GM_Point
cdng cym cing |cym  cang  binh | TrangCangl{ ChuracterString | Bt hud cd '
hinh  kbich |kbich thdy ndh dia | ashKhachTh |— uing (Sl | Vvolag oymeleg Mobibich ddyapias |
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B 7 n
“;i;, Reinely wigs - Quy hoach tinh: Chi 1ict dén don i hanh chinh cip
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:;"; d'-‘l" el l;_lii {nghie lwot hinh khichinim)
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Cip IV
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I | Khong duge ﬁép nhin
pam | Intepes Bitbugs | Nim cip nhit
nguan 1 CharacteiString | Bét bude Nguon poc 4 ligu
] MQI3  |Bioh  hutmg L3 diah buwdng phat | MQ13 Dinh | maDaiTuong Characte:String | Bt buge Mi doi tugng GM_Poimt |GM_Paint
o sing o cog Mh £ach | knCangien [ e e D oncn Ui
Khich thiy néi [thiy néi dia dupe | BKhachThay diaDiem CharpctorSinng | C6 the Null fré‘l:m dy kifo clia cang, cwn cing hdnb khich thiy
i ;’fuﬁ"h SEAG A [EL - Quy bogch ving: Chi tids akn dom vj hanh chinh clp
- Quy boach ving: tink, , W : :
The hién cing, cym a-l}uy hopch tinh: Cin (et Jen don v binh chinb cap |
cing thiy »i dis Ko e
thube dudmp thity TenSang CharctarString | CAthi Null | Tén sbag, kéuh chinh ¢6 cing, cum cing hinh khich |
ni dia qubc pia. thily nii dia.
- Quy boach tinh: caTau CharacterString | Céthé Null | thu khai thic dy kién ciia cdog, cum cing hish
Thé hign eang, cum kbach thiy 0§i dia (ghe)
cing 1111211: i ﬂ.‘r'" congSual Integer Co thé Null | Cdog suit dur kifn cia cing, cum cing hinh khich thiy
L';!ﬁ“ﬂ gpiy “:;’ 131 dia (nghin lugr birh khichinim)
duong thdy 00 &0 capCong Trinh CharaclerString | Co the Null | Cp cong trinh cang, bén tbiry ngi dis bao gom
dia phuong, duomg Cap dc big
thidy n§i dja chuysn Cap 1
nganh. Cp 1l
Cap I
Cap IV
ToaiQuyHoach CharacterString | Bathuge | Quy hoach mii
Quy hoach trén co s dicu chinh hifo tang
ey houch gill nguyén
quyHoachBatDau 1ate Bit bude Npay quy hoach duge quyét dich hofic phé duyit
quyHoachketThue | Daic Bt hufe Npdy cudi cling cila thini ki quy hosch
ngion CharcterSring | CoOthE Mull | Wguon gie dif ligu
25 [MHI2 Hifn trang { La hign wang cing, | MHI2_Hien | maDoiTuong | CharscterSuring _l_i_it_h_l.l_k Mi ddi tugmyg _ GM_Poimt | GM Point
o T e S e oy (= sty IR |
alidia phin tch, dink gid | NoiDia dialliem CharacterString  |Cothd Mull | Dia ditm cia i:-.ing, Com ciog !1mghm: thity ndi .drt. ,
trong, quy houch - Quy hogeh ving: Chi 68l dcn dom vi hiah chink cap
+ Quy hogch wiog, ol - ke o —_ ok
The hign cing, cum - Quy hoach tich: Chi tiét ¢¢n dun vi hanh chinh cip
cang hiy nii dja a3
thute 4 thiy lenSong CharacierString | Chthé Null | Tén sdag, kénh chinh o cing, cym cdog biop héa thiy
o d’iath hg::.. ; ngi 4y
, h;-#nl cing, cym colm CharacterSinng | C the Null :: ?gﬂl;.h:l thdc cla cing, cum cang hing héa tbay ngi
g ";“:,‘Ln’;ﬁ'::;: congSunt Integer Co thé Null | Cong sult cia cang, cum cing bing hoa thiy ndi s
{nghin tan/nim)
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ndi dia quic gn capCongTrinh CharacierSiang | Cb the Null | Ciip cong trinh cing, bén thiy ni dja bao gom:
Sring toly st S0 Clp M4c bis
diz phuomg, dulmg s i
thiv ndi dis chuyin Cap |
ngAnh Cip Il
Clip 111
Ciip IV
khaMangTiepNhanPh | ChamcterSiring Cathi Noll | Khd nlng tii-p nhin phuong tign thiy nudc rgodi cia
uongTicnNuocN pozi cdng, cum cang thuy ndi dia bao pom:
Buge ticp nhin
Khing duert ticp ohiia
khaNanpBocXepCont | ChamcierString | Cé thé Null | Khd ndng héc xEp continers cua cing, cum ciog thiy
aloers, nix du'h:a pom: —
B acp duye containers
Khong bic xép duge containers
nan Inteper Biit budc Nam cip ohal
ngucn CharacicSring | Bt buc Mguin goc g ligu .
26 MQI4 | Binh  hudng LA dinh hetmg phit | MQI2 Dinh | maDoiTuong CharscierString | Bit bufe M& 441 tugng GM_Poiot | GM_Point
phdt wiéa ﬁ:& trica mmﬁ'm i “mafﬁr fen CharactarString | Bt buge Tén cng. cym cing hing héa thiy ngi dja
iy ﬁ[ﬁ g i A 'g,_,“c:.m'ﬂu WN [diDiem CharacterString | CO thE Null | Bjadifm cla cdng. cum cog hag béa thily 2 i
dia dieh  wong  ouy|ciDis = h%uy hopch viog: Chi tiet den don vj hinh chinh cip
M’f—h ! ;) ioanlk i .o 2
uy boach ving: - Quy hoach tink: Chi tiét din dom vi bink chish cdp
The hign cing, cum - =l N — _"5 = e —
cing thiy nji dm tenSong CharaclaStnng | Cothe Null | Ten sdng, kénh chinh cb cing, cum cing hiag hia tiy
thube dudmg thiry nigi dia.
ui dia quoc gia; coTau CharacterSteing | Coth& Null | T tdu khai thic diy loén cia cing, cum cing hing héa
- Quy hogch Figh. ¥ | thily ndi dia (tin}) ——
AN hiyn cleg, ol congSua Tmveger ComNull |Céng sult dy kita cia cang, cym cing bing how thiy
::fgc ";“J' “'a“m'::; i dia (nghin tan/nim)
s iy B capCongTrich ChraractecSiomg | €6 & Null [ Cp clo winh cang bén Uiy ndidia bao gom:
duimg thiy nfi dia | Cap diic bt
gia phuong, dwimg Cipl
iy nyi dja chuyén Cipll
nginh .
Cip Itt
Cap IV
loaiQuyHoach CharactexSiring Bt bude Cuy hoach méa
Ouy hopch trén co s dieu chinh kign trang
: Quy hoach gni nguyen
guyHoachBaiDau Dale Bt bube Ngiy quy nonach duge quyet dinh hogc phé duygt
yuyHoachKetThue | Date Bl buge Nady cubi cing eisa thén ky quy hoach
nguon ChamcterSiring | Cé the Null | Nggoon goe i ligu
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27 | MHI3 Hién trh:ng t-i hlinhhu_'gng uu:g #‘IHIJ__I'HGH' maloi Tuong CharacterStning Bt buje Mi d0i lugng LM_Point | GM_Poma | GM_Paint
cany £ . sin | TrmngCan : - 3 C
b.hbﬁs .. ;;: mew ;w“ i Kﬁ-: gB;a o ChanscicrSuing | Bicbude Tén cing hing khtng, shn bay ED:'{_PM}'E

dinh gid rrang qoy [ nBay phanLoai Short nteger Batbuje Cang hing khing quos 1 sk
boach, Cang hing khéng ndi dja
- Quy hoach téng S8n bay chuyén ding
thé quic gia quy diabiem CharacterSming | Co thé Mull | Dja diém ciia cdnp hing khiog, sin hay.
hogeh  wing: Thé - Quy hojch vitng: Chi tiét dén dem vj hanh chinh cdp
hifn cing hdng tinh.
:L":{h‘ﬂ::é?:f - Quy hosch - Chi tét 3 don v{ hink chinb cip
:m?“:i;“;;“s ;';‘n': capSanllay CharacterString | Co the Nall | Cap sin bay theo theo ma tisu chuis cia ICAQ
khing quac 1&, cing congSuzi Thietke Integer Co thé Null | Cog sult thift ke cia cing hing khing, sin bay (wiéu
hing khang ndi dia khich/nim)
va sin bay chuyin dicnTich Real Céthe Mull | Dign tich cia ehng hing khdng, sin bay (ha).
diag. nam Loteger Bitbuje | Namchp nhic

nguoa CharaciesString | Eil buje Npudn pde dir ligy

28 MQES Binh  hufog | LA djpk hudmg phit | MOQITS_Dinh | maDoiToong CharaclerString, | Bit bupc Mi dbi tugng, GM Poiot |GM_Pount | Gh_Point
phil mién cdng |midn cing  hang | HuoogPhatTr [ieq ChancierSiong, | Bdt bajc | Tén cdog hang khéng, si bay hojs
bamg khoog,[Mbeug, i bay|weCeaghia {0 s Short Integes | Bitbaje | Cang hing khong quis 16 GM_olyg
sin bay duge sic dinh rrong | gKhongSanB E oY oa

quy hogch, y Cing hdng khing ndi dia .
- Quy hoach tbng Sin hay chuyén ding
thé quie gia, quy dislHem CharacterString | Cé thé Null | Bja didm dy kien cais cdog hinp kbang, sin bay
:l?lé‘f* “;"'";Irh:’; - Cuy hoach witng: Chi ridt dkn don vj binh chinh clp
A tink,
;xﬁti‘iﬁg uQuy hoach tiak: Chi fiét dén dom vi lidnh chich cip
muhh?.‘;: }E::E capSanlisy CharacterString | Co1h@ Null | Cip sin bay dy kién theo theo m3 tiu chudn cda ICAQ
khiog qube If, ming eongSunThirtke Integer CothdNull | Cling sudt thigr ke dy kitn cia cing hing khing, <in
bang khing ni dja bay {trigu khich/nim)
| vh Sin bay chuyen dieuTich Rea! Co the Null | Dign tich dyr kifa ¢ clng hang kbng, sin bay (ha). _
| dong. loai Qeytioack CharscierSming | Bitbude | Quy hogeh mé&i y
Quy haach tén oo s Aiku chich hifa trang
Quy hoach piir nguyén
quyHoschBatDaw Date Bitbuie | Ngay quy hoach duge quyet dinh hoge phi duyét
quyhloachKetThue | Date Bit bude Npay cufi cing cia thés ki quy hogch
P aTe ] CharacterString | Cothé Noll | Ngotn gocdi ligu

2% | MHI4 Hign trgng | LA hign tring céang | MH14_Hien |maDoiTuong CharaclerSning Bt bugc Mi dbi g GM_Point |GM_Point | GM_Foint

clag bién b:; (e phin | TrargCangi | 1oy ChamscicrSinng_| B buge | Tén cang bien
fw B h‘::;: = nkomCangBicn ChamcicrSiring | Co the Null | Nhom cdog bién sd |
« Quy hoach 16n Nhiéim edep bida sé2
thi quée gia: ‘l"h! Mhdm cdop bitn s 3
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hién cang hien loai Nham cdag bidn s4 4 |
dic bigt ""‘h*"f L Nhom cng bren 55 5
.',:3" :..Tmr%ﬁ pharlsai CharacterString | Bithage | Phin Joai cdng bien bao gim: i
hign cing bitn lom Loai dbc bidt
dic bify, logi L IL, Logi 1
1. Towi I
Logi U
nam Lateger Bt buje Nim cip ohipt
nguon CharacterSring | Bit hude Ngusn pic dif ligu
30 |MQ16 |Djnh  huimg |Ls dinh huemg phst |[MQI6_ Dish | maDeiTuong CharaclerString | Bat bude M3 dbi negog GM_Point | GM_Point
phit trien cing |Inén  cang  bien [ HuongPhatTr [og CharacterSing | Bithude | Téncdng bidn
bita zm;‘“df“* trong |senCangBicn | smCragBien ChursclerString | C6 the Null | Nhom cang bitn o1
- Quy boach 1ag Nham cing bicn 50 2
thé quic gla: The pbGm cing bifn 5o 3
hifn chng hii-r_l. lea Mbom cing bico 564
f’;:}ﬂ.ﬂ'im Nbom cdng bien 5o §
quy hopeh tish: Thé phanLozi CharclerString | B buge Phiin log: céng bin bao gom:
hign cing bidn loai Loai dic big
dic big, lead 1, TI, Laail
1L Lon
Logi LIl
lomiQuy Hoach CharacterSiong | Bit budc Quy hoach mot
Quy hoach rén co sérdigu chinb bitn irgng
Quy bogch gii aguyen
quyHoachBaiDau 1ane Bicbudc Nady quy hogch dugc quydt dinh bodic phe duyét
quyHoachKciThuc Date Bitbuie Ngdy cudi cing cia thin ky quy heach
aguon CharacterString | Cdtbé Null | Npwdn pde dit 1ida o
31 |MHLS Hign fgng Khu [La bién trang kbu MH1S_Hien |maDoiTuoog CharacterString | Bt buge M3 81 tugmi B GM_Point | GM_Paint
::;g hién}ldu IE;-:-:1 ::_.; c;h#;: ;_Tgﬂ‘::ft ten CharacterString | Bt buge Ca?.prlnh khu bin, ben m.; :’]ﬂ;‘_mﬂ
tich, diub gié Gony phanloa: CharacterStnog [ C6 the Null | Phan log <dng rinh bao gom: s
quy hoich ]u.m bén |
Ben cing
cangDiea ChameterSering | C4 the Null | Tén chng bién mA kdw bén, bén cing mye thuge
dizDiem CharacterSinng | Cd the Null | Dja diem ciia khu béa, bén cing.
- Quy hoach wiing: CEi tiét dén dom vj hish chinh cip
timh.
2 boach tinh: Chi tiégt d&n don vi hinb chinh cip
.
ndm Integes Bt buge MNim cdp ahit
nguon CharacterString | Bt buje Neubn ghc dir lido
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12 MQI? |Bich hwimp I._‘;*djﬂl'1 hudng ph‘l-l MQIT_Dinh | maldoiTuong CharacterSinng | D bue Mii dai tisgrg, GM_Poimt | GM_Point
phi hag foc] e T:anhh'h-?;; :':::'hnﬂ:;c"f ten CharactesSirig_ | Ditbuoc | Cng inh kb bén, ben cing: iy Pty
{:ﬁ.l‘;ttl!i!ﬂ] E dth‘.lgc xhe diflh u:nng { angDien phanLoai CharacterSiring | Chthe Null | Phan lrll;i cong lrinh bao pim: i

quy hoach Kl:m ben
Ben cing
. cangHien CheracterStning | Cothé Mull | Tén cang bicn ma kb bea, bin cang e tue

disDiem CharacrerString | Cothe Null | Dja diem dyg kien ciia khu ben, béa cing :
- Quy hosch ving: Chi tict dén dom vj hdnh chirh cip
tinh.
- Quy hoach tfah Chi 1iét dén dom v hanh chinh cip
xil

loaiQuyHoach CharacterString | Bt bude Quoy hozchmai
Quy hogch trén co s& dicu chinh lin trang
Quy hanch g!ﬂ' nguyén

quyHoachBalDau Dasc Bit bube Neay quy hesch duve quyt dink hods phé duét

quyHoachKetThue | Dace Bitbude | Medycubi cling cia thdi ki quy hosch

L S dguon CharacterSuing | Cé théE Null | Npobo phe dit Tigu -
13 [MHI6 Hign  trang| L3 hién rang cing |MHI6_liten | maDeiTuong ChanacierString | Batbuge | M3 a8 ugng GM_Point ﬁf“-""““
cing cia con duge phin tich, | TrangCangC: |, ChamcierString | Bt Té i
fanh gid trong quy | an *'".n": .ﬂH b:& _u:::;:r.?n ] Gh_Tolyg
hoach dialiem CharacterSting | Cothe Null | Dja diem cia cdop can. . a4
- Quy hogeh viing: Chi tiéy alin dom vf hanh chish efp
tinh,
- Quy hoach tinh: Chi tict dén don vi hink chioh cip
xd.
dienTich Real 8 thé Null | Dién tich cua ciay caa (ha)
nmanglucThonaQua Iateper { Ca thé Null | Ning lyc thing qua hing hed cla cing can (TEU/nIm})
nam Integer Bitbuic Nim cip obit
nguen CharacterString | Bitbude Ngudn ghe dit lidu
34 MOIE |Bish  hwing | Li djah hudng phit |MQLE Dieh |maDeiTuoag CharacterString. | Bitbugc | M déi tuong GM_Point EM_Puinl
phit wién g | trita cing can duge | HuongPhatTr [o0, CharactesString | Bitbugc | Téncingean £e
- i - M _Pal
™ i dinh trong quy |icoCangCan | aDiem CharacterString | C6 the Null | ja diém due kit cisa cang can, _ it
= Quy hosch viing: Chi 178t dén don v] hih chinh cip
| fink.
- Quy hogeh tinh: Chi tiét 44n dom vi hinh chinh cip
xi
dienTich Real Cothe Null | Dign tichdy ’t:énu}ilting can (ha)
panglucTbongQua | lnleger CAthe Null |Mang bye théng qua hing hod dy kifn cia cdag <n
S (S E— 010 i
InaiQuytoack CharacterStong | Dé1 bude Quy hoach ma
Qury hoach trén o s& dicu chioh luén rang
Quy hoach gitt nguyén
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quyHsachBwDau  RETTS [Bir buje Mgiy quy buach duoe quyet dinh hode phé duygt -
quyHoachKetThuc [hale | Bt bubc Mply cuni cing caa thin ky quy hoych
npuen CharacterString | Cothe Null | Ngudn phe dit ligu
35 |MHI7 Hién irgng he |La ndng thén hign | MHI?_Hien | malleiTuong CharacterString, [ mar brugc Ma dii g GM _Point
théng  nong|wwng dugc phin | TrangNoogl [(um CheracterString | Batbuge | Tén heye
Wi :u“';,'hﬁh""’ kg | oA loaiDoiTwong CheracterString | Cothe Null | Truog thm = EHM*ME
- Déi vini gy boach Trung dien com ol
tnh: Thé hién dén Viing sin xult ndng nghitp tip rung
cap xd. _ ™ rfng nghi¢p img dyng céng nghf cao
dienTich {Real CotbeNoll |Dientich (ha)
pam loteger Cothe Moll | WNim cip bt
nguon CharacterString | Chthé Null | Npuin pic di ligy =
36 MQI9  |Birh  hidng | Li dinh heedng phd | MQI9 Dinh | maDoiTueag [ CharacierString | Bar bude M d8i rugng ) GM_Foint
phit trien h§ mitn hg 'l]:lli‘:]: I:Ii-.'lﬂ:lg, HuoongPhat Tr tem ECL‘N‘ICI&’EHHE Elil bude Tén h:oic
ﬁg g 5:_?;;':;;"?:]“ N 0. I oaiDoiTuong [CharscterSting | CH e Null | Trung tam 53 GM_Palsg
- F3bi viri quy hoach Trung tam cyrm i
tioh: Thé hién dén Viimg sdn xuit ndng nphicp tip tnog
capad. Khu ning nghigp vag dyng cong rght cao
dicgTich Real Cb the Null | Digu tich du kiZa (bm)
loaiCuyHpach CharacterSiring | Bit buge Quy hoach mdn
Quy boact: trén co 56 ditu chinh hitn trang
Quy hoach gilf nguyen
quyHoachBaDau Date Bitbuds MNpdy quy hoach duge quyél dinh bose phé duyi
quylloachKetThuc Date it buijc Maiy cudi cing cia thin ky quy hoach
ngmon ChanacierString | Cothé Null | Ngodn gde 43 ligu
17 |MHIE Hién tag | La hidn wang khéng | MHIS_Hien | maDoiTuang ChirscterSwing | Bir buge M3 351 naomg GM_Palyg
khiog  gian|gian nghm dwgc [ TragKhong [ieq ChirsctcrSwing | Bitbuje | T dic kbu on
ngam :ﬁ:ﬂ "“"‘hf"'u: g | GaNgm [ T Real | CAtheNull | Dign fich ciia &3¢ khu (ha)
L phanVung CharacterSiring | Bt buge Khu vyre khai thi, st dung khing gian nghm
Khu vire han che khai thic, sir dung khing gisn ngim
Khu vuc cim xdy dweg cimg Lrinh ngam
mam - Integer Cé thé Null | Nim ciip nhdt
tguan CharacierSiring | C6 thé Null | Npuén pde dit ligu
38 MQ20 Diahi  harémp |14 phuomg hudmg { MQ20 Dinh | maDalTuong ChamacierSinng J_'.'li'btlﬁc ME ddi ugng - GM_Polyg
phit tricn [phin  wing  phit | HuongPhatTr [, CharacterSicing | Bt buje Tén dic khu on
:ﬁ? gian ol vl v m"““ﬁ“ SiciTich Real ChhENull | Dign tich du kit cia d5¢ khu (ha)
Hang quy hoach. phanVung ChamacusStiing | Bt bude Kb vy khat thic, sir dyng khéng pian ngdm
| Khu wyre han che khal thic, sit dng khing gian ngim
| Khuw::imxiydwg:ﬁngidnh '_'Eim








29

 (61iQuytoach ChamsterSwing | D buds Quy hogeh méi
Quy hogeh trén co 56 dicu chinh hign trang
Quy hogch pit nguyen
quyHsachBatDau Date Bt buic Ngdy quy hoach duge quytt dynh hoic phe deyét
quyHoachKetThue | Date Bt buge Niedy cuéi ctng cia thin ky quy hoach
nguon CharacterString | Ca i Mull | Ngubn g&d_ﬂ ligu
3. Cang Thuong
™ Kiku 46l tupmg dja Iy Tén Truimg theje tinh | Kitw dir lgu Yiuclu Tén (nhan)yMi e thufe tiob Pham vi dp dymyg va kiEu dd ligu
Mi 12n kdéu a0 Tin M6 6 lepinhém thug tinh hiah hoe
rwgng dis 1 lép L
o o nmp:;-n h?awh IE::h
- [l e
I]:Ii: 1::‘:; dalg thé wiing tink
trgng | badmg quot gia
f
Pk
1 MHO Hign tmog | La oym cong | NHOI_Hie | maDoiTwong CharacterString, | D&t buge Mz ddi nugre, o it GM_FPain
eym  céng | nghigp hito mng | nTrangCum [, CharacterString, | Bit buje Tén cum coag nghidp :m gﬂﬂiﬂ
aghitp reicdfl v ion Congighic |~ antich Real C the Nall | Dign tich cum cong nghigp (ha) e
q“mé’: L diaDizm CharscterSuing | ©6 thé Null | Bis didm cia cum chng nghidp chi tér dén don vi
1 )| o hinh chint cip =i
apanhiNghc CharacterSrring | Céthé Null | Npinh nghé hopt ding chi yEu s Gum cong nghiép
thoiffzn Shon Intcger Cé thé Null | Nim hét han host d90g ciia cym céng nhifp
| plelapbiy | ChancerSuing | €6 Nul | Ty i lp Gky cum cdog nghnép (%)
nar Integer Bit buje Nam cfp nhijie
npuon CharacierString | Bt bude MNpubn goe di lige
2 NQOl | Diph huong | Li  ewm cing | NQO!_Din | maDoiTuong ChasacicrSirng | Bl bops | M3 &8 nugug GM_Poin
phdt tridn | nghigp duge d"}h hHuongCu | (o CharagierSipng | Bt bubc Tén cum chog nghitp t  hode
com  clog | bwdmg phil fritn | mConghigh [T Trry Real Co 1t Null | Dign tich dy kin cia cym ciog oghiép (ha) G Py
nghigp roagquy hogch | icp — — G gon
diaDfem CharacterStnng | Co theé Mull | Dja diem dy kien cita cum cang oghicp <hi ta dén
dom vi hanh chinh cip
nganhNphe CharacterString | Cothé Null | Djnh buémg opnh ngh? hom déng chil yéu cia cum
i cong nghiép
loaiQuyHoach CharacteeString | Bat bufe Quy hoach méi
Quy hoach ién co 5 dicu chinh hign rang
Quy hogch gid nguyén
guyHoechfaiDau Date Bi1 buje Mgy quy hogeh duge quyst dinh hode phe duygt
quyHcachKeiThue | Date Bit bujc Ngdy cudi cing cia this ky quy hoach
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| | nguon ChnracterSicing | Cé the Null pr!m i it ligy _
MHOZ Hifn  bmng | L4 chg quan trong NHOZ_ienT] maDoiTuong CharactesSting | Bl bole Mi dui omg GM_Poin
chy ﬁ;ﬂﬂ;mimg mﬂ nngCho tem ChamcierString | D bube Tén chy )
pradie! edion dicaTich Real Cathé Nell | Dugn tich che (ha)
hoach draDiem ChamcterString | Co thé Null | Bia diém cua chy chi tict den dom v hinh chinh cap
.+ 1
nam Inteper Bit bubc Nam cip chit
[ nguon CharacterString | Cathé Null | Npubo poe di life =
NQOZ | £nh  hwdeg | LA choquan wong | HQO2 Din | maDoiTuong CharmclerSiing | Bit buje M doi hugng Gl_Poin
phit tignche | cia tinh (heog [) | bHvengPhe [y CharactetString | Bit bod Tén t
duce dinh hedng | tTdenCha SicaTich | y £ E m;: = rhq s ——
phil tién tioug ica Rea Ch d; ull DL!.-HI:::hdu i chg {ta) -
quy hagch diuDiem CharncterString | Cohd Null | Bja diem dy knga ola chy chi tict dea dom v) baoh
chioh cdp xd
loaiQuyHeach CharacterString | Bit bude Cuy hageh mdi -
Quy bogch trén on sé didu chinh hién trasg
Quy bosch giif nguyén i
quyHnachBaiDau Liate it bude Npay quy hoach duve quytt diah bojc phé duyén
quylloschKetThue | Diate Bt huie Npay cudi ciieg cio théd ky quy boach
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chinh cp tinh;
- B wen quy hopeh tinh: Cly lift dén dou vi hioh
) . i ehinh ¢ip xi. Sl
dieaTich Real Cé b Null | Dién tich khu 1im nghién imp dung céng nghé can (ha)
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Gy hageh trén corsd :I_i?u:hhhﬁfnmng
Quy houch giit nguyén T
quyHoachBatDau Drate Bit huge Wiy quv hogoh duge quyél dinh bojc phé duyst —
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quy hoych ng Wiiog nudd trung thay sdn Up wung
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tning wongquy hogeh | hiepTapTrun Viing nudi rong thiy sin Gp trung
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et Té'f“: $ Eﬂ‘-‘w::’;h:w: :25":”““ viTn CharsctecSinng | Bltbude | Vi 1 theo Kom cia wyen di sbng
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tinh.
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i
IpaiQQuyHoach CharacicrString. | Bat buge Quy hegch min
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Il Kitu doi regng dia Iy Tin Trubmg thujc tinh | Kiew dZ ligu|Yeachn | Tén (obau)Méta thujetad Phgm vi dp dyng
M3 tén [ Tén b & Kpinhim thuge tinh vi kdéu dir |i{u Binh hpe
Kién adi trgmg lep t
Dix g | Dir lifu | . Quy Quy Quy
hign djnh haach hagch hoach
trang | Budmg tong the viimg tinh
phit quibc gia
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1 | ™o " " [Hitn  usog|Ld trung Um buwu| THO_Hctr | maDeiTuong CramacierString | Bitbuge | M doi tugng GM_Point | GM_Point
tung tim bum|chink  hi¢n  trag ) angTrungTa |y ChamsterSring  |Bitbuje | Tén cum trung Wim buv chish
chimt | L v | Coaracrsiring |Dicbuse | Truag dm bu chinh clp avbe gis
hosch, Trung tim b chink cip wing
- Quy hogeh ving Truog tim b chinh cp tinh .
the hién trung tim Teung tam bun chinh cap i
'htm-:hmhdpquk . r e —— R . . y
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2 TQO1 |Dinh  huvug Li trung tim Iiuu TQO!_Dinh |maDoiTuong Chmumﬁﬁnﬁ Rt buge M3 d6i ugng GM_Poimt | GM_Point
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phanloui CharacterString | Batbuge Trung tim buu chinh clip quic gia








68

trong quy hogch. h [ Treng tam buu chinh cdp viing
- Quy hogch ving [ Trung i inh ciip tiah
1é hi¢n tung thm jsm i Mg chi ot
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THIZ Higo wang cip LA cip ngogi _vi THOZ_HienT | maDoiTuoog CharacterSuing Bt buic Mi 351 hagmg Gh_Polyli | GM_Polyk
ol V| Ve bl D | CAD | e ClancteSiring_| Bitbugs | Téa tuyen cap viea thoag ne ne
" e i gk melag: liukChat CharactcsSuing | Cathe Null | Tioh chat cia cdp vien thong bao gom:
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Truog tim dir|hovog phat tin |ucg tim dir| o ® L ﬁ"t;p“f,;“:he e GM_Polvg
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quyHowhKerThue | Date D1 bufic Nedy cudi cing o thi ki quy hopch
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loaiQuyHoach CharacterString | Bt bude Quy hoach ma .
Quy fioach trén ce 56 diéu chinh hide trzag
Quy hoach giT nguyén
quyHeachBaiDau Nate Tt buikc Ngdy guy hoach dupe quydt dinh hodc phé duvit |
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ving cosoy b elp dienTich Real Cé thé Null | Dign tich co sor y 1é {ha)
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- Quy hogch tinh: Chi tiét den dom vj hiah chich cip
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d&i duge xic Giah L ———
quéc gia, quy hoich dienTich Real Cé th Null | Dign tich Uy kikn cia co sary 16 (ha)
ving; cosd y i€ cip diaDiem CharscterSinng | C6 the Null | Dia diem dy kitn cia co s& y 8,
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gl Bl e+ o e Qucroseht (Bhbnts (Wb voBadts ____ o e
trong quy heich GiupXaHoi phanLoas ChamcterStreing, | Co the Mull | Phin losi co s trg givp x5 bl bao pom: _ o
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nguon CharacierString | C6 the Null [ Niubn e d ligu
8. Gido dyc va dko lap
T Kitu dbi negug dfa Iy Tén | Trubmptbuferinh | Kidw adrligu Yéu chu Tén (nbinyMb ti thaie Tinh Pham vi ap dung
lipfahim thujc tinh via kitu dir Ui hinh hge
M tén Tén Mi ti l6p Quy o
kidu déi nrong hoach beach tioach
Dt liga | Dirlifu thng the ving tinh
bin | dioh quécgia
rang hirémp
phat
tritn
1 WHOI Hign trang oo | Lld co 50 gile dyc | WHOL Hien |maDo:iTuong ChamacterSiring | Bt buje Mi d6i hremg GM_Point | GM_Point | GM_Point
s gido dye dgi | dai boc bign trang | TrangCoSo0 [, CharacterSting | Bdt budc Tén co < gite duc dai hoe haje
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hge duge  phic  tich, | isclucDaiH | diaDiem CharacteSwing | €0 1hé Mull | Bia dim cla co 58 gido due ds hos. GM_Palyg
dinh gid trong quy | oc Quy hoach Wng té quéc gia, quy hosch ving: Chi on
hoach. :::dm.sunwm.:hmdpm
: hﬁ&;&hnm 1%’ . Eur hoch tinh: Chi tik dén dom vi hinh chinh clp
:i':“ dai hge quoe dienTich Haal C6 the Null | Dim tich co s gifo due du hoc (ha)
- Quy hepeh ving, |nam Inweger Ehhuk | Wim clip nhiit
quy hegch tink: The rguon CharactecSiing | Bt bude Ngudn adc di ligu
hifn, tnoimg  dai
koe, hpe vign
WO |Bph budng (LA co sa gizo dyc | WO Dinh | maDoiluong CharacterStning | Bat bujc Mi doi tugug, GM _Poim | GM_Paint | GM_Peint
E;‘;‘-‘; “'*5‘:“ ;; f:;;‘ ;ﬁ“'i:c S.IE-: g"::gu‘:ﬁ teu_ ChuracterSiring | Bl budc Tén co 30 gido due dai huo '&'ff  Polvg
hge trong quy hoach. Hoc diaDiem CharscterSimpg | Cothé Mull  |Dya ditm du kifn cia co s gito dic dai hoc 2}
<05 Hopch Ha Qu:.' hoach 1ong thé qude gia, quy hopeh wilng: Chi
b b m__mi i dén dom v hink chinh cip tiok
hifo Ayt hoe quic ﬂQuy boach tirh: Chi 6ét dén dom vi bidnh chinh cip
i Wt dicaTich Real Co thé Null_| Dia tich dy kidn cua co s gido dys da hge (na)
quy bogch tink: Thé loaif)uyioach ChamacterString | Bt bude (Juy hoach mii
hifo, tuimg dx Quy bogch inén co sé ditu chinh hign mang
fi0¢, hgc vign. Quy hagch g ngayén ~
quyHoarhBatDay | Date Bitbude | Npdy quy hageh duge quylt djnh hojic phé duybt
quyHoachKelThue | Date Bit bude Mpdy cudi ciing cila tha ky quy hoach
ngune CharacterSiring | Cothe Null | Ngwdo gée dit ligu
WHO2 Hign trang o Ld cor 50 gifo dyc | WHO2_Hien | maDoiTuong CharncterString | Bt buic M dof eong OM_Point
ey e —C i T T — e
tich, ddsh gié trong | liong phanLoai CharacterStrimg | Cothe Mull | Phin loai co b 313-3?\:: pha thing bac gom: =
quy hoach, | Trudng trung hoe pho théng
Trutmg trung hoe co sér vi trung boo phid thony
Trudmg tfe hoe, trung hoc co & v trung hige pho
thiag
| diaDiern CharacierSifing [ Cothé Null | Bia didm cda <o si gido du phi thiing chi dét den don
| vi banb chinh ¢ip 23
dienTich Real Cothé Null | Dién tich co sér gido dyc phi thing (ha)
thanhLap CharpcterSmring | Cé thé Null | Céng lip
Din lip |
(e e = '
soluanpGianVien Inteper Chthe Mull |54 lwgmg o vidn cia cor s pids duc phd théng
(nguin)
nam Integer Bit buge Nam cip nhit
nguon CharacterString | Bt buje Npubo pic dit lidy
WQU2 |Bink  huémg| L2 co o gido dec | WQO2_Dish | maDoiTuvng CharacierString | Bitbude | M2 ddi hogng GM_Point
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phit taen cosd | phod  thing  dup [ HuongCoSe | ren CharacterSiding | Bat buiic Tén cu w0 ghao duc pho thing hest
R phé |dink  huong  phit | GisoDusPho [r T CharacterSiring | €0 the Null | Paaa loai cu 50 gido dac pho thong bao gom: GM_Polyg.
I rign  fWwang  quy | Thong —— o
hoach Treimg trung hpc pho thong
‘Trudmg trung hoe ¢« 5¢ va trung hes pho thoag
Truimg bigu hoo, lrung hoe oo 5 va truog boe ph
thitag
diaDiem CharactecString | Cothé Null | Dja didm dy kida ciia co s& giao dye phb ibing cbi tik
dtn don vj hich chinh cép &3
dienTich Real Co the Null | Dién tieh du kign ciia 0o 3o gido due phé thong (ha)
loaiQuykoach CharacterString | Bt buje Quy hoach méi
Guy hoach méa co 58 didu chinh hign mng
Quy bogeh gl nguyin
quvHoachBaiDan Diate Bl bujc Neiy quy hoach dugc quyét djnh hoje phé duyét
quyHoachKetThee | Date Bt buge Neiy cudi cing ciia thn ky quy hoach
nEuan CharsctesStriog | Cothe Nall | Ngwin poc dit liéu
s | wioa Hign  mang (L4  hign  trang | WHOY Hien |maldoiTugng CharpctesSiring | Bt buge M3 40 tugmg GM_Point
:;?E chuyén :;Tmczﬁﬁ Eﬂﬂﬂmf:i: ten CharacterStang | Bt buge Tén trulmg chuyen bict ‘lﬁi;r Soiii
tich, dinb gib trong el phanLoai CharaciarStinng | Cé the Null | Phin logi trudmg chuyén biét cap linh kao gom iy
quy hogch, Trundg, phis théding, din 14 o tru, trudmg dye b dai hoe
{ Trudag, chuyén, trudmg ning khicu
| Truémy dinh cho ngwd tin 5, khuyet 1§
dialiem CharacterString | Co the Null | Dia diétn cila trudmg chuyén higt chi tét den dom vi
hinh chinh cip xi
dienTich Real Cothé Mull | Dign tich rubmg chuysa bidt (ha)
soluangGianVien Inteper Cothe Null | S lugm gifo vidn cda trodmg chuyén bigt (ngudi)
nam Integer Bithuje  |Mémcipnhit i
nguca CharacierString | Bit hude Meudn pie di ligu
6 WQ03 | Didh l:‘l.'dn’ltg Ld tuimg chuydn | W03 Dinh | maDoiTuong CharactecString | Bt budc M déi Tugmg GM_Point
53:;“ m«;; e er m ;ﬂcf:?;f;-; wn CharactecSteing | Batbube | Tén uemg chuuyén bist____ | e -
e, wiln woo oy phanLoai ChamcterString | Ch the Null | Phin log h_'ur:bn;thuﬁ-n bigt ciip tinh bao gom: o
haach Trudmg phd thong dan t9c nfi trd, trudmg dy by dni hge |
| Truimg chuyén, inadmg niag khidu i
Trubmg diinh cho nguid Lin wir, khuytt gt
diaDiem CharacterSiring | Ch thé Null | Dia diém di kifn cin uimg chuyén bigt chi tiér déa
dun v hach chinh c.ip ki
dienTich iteal Cé the Null | Dign tich dir kiér: eda tnrémg chuyen bidt (ba)
loaiQuylicach ChoracterSiring | 19 bude Chuy hogch midi
Quy hogch ién co s diéu chink hign tzng
Quy hoach gil nguyén
quylicachBatDau Datc Pat e Ngaly quy hoach duge quyet dinh hodc phE duyst
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quyHoachKetTheo Date Bt buie Npay cobi cang cix théi ky quy hoach
nguon ChardelosString | €6 thE Bull |} Ngaba goe dit lige
WHO4 Hign trang wo|ld i s gido dec |WHI4 Hien | mal?oiToong CheracicrString | Bt bude i doi tuong Gh Poiot E:;E_Fo‘illl
s¢ pudo docinghc mghifp cing | TangCoSoG |0, CharacterString | Bit bufc Tén co 5é gido duc nghe nghidp cdag lip
aght ~nghifp |lp Sunc phla tich, |isaDucighe [ on e ey quis 1§ co & gido dyc nght nghitp cong ip bao o
cong Lip danh gih trong quy | NghiepCong’ ¥ E ﬂg' ¥ o
hogeh. Lap -
= Quy boach wang: leun; wong
The hitn co sf pido Cip tlnh
duz nghe nphifp phanLoai CharacterString, | Cathé Null | Phdn logi co s& giso duc nghé nghip cong 1ip bao |
thege ade dink trang gom
i ] i r : :
;!-13' m ';‘;f i Trung uim giko cc aghé nghicp
VIR | Trudmg wung cap
- Quy boach tinh: Trubnp cao ding
Theé hién co s& gio dialliem ChasacterString | Cothé Null | Dia didm cila co s gido duc nghé nphiép cdng lip.
duc nghé nghidp di > « Chi ¥ i h :
Qo e A g ug:thm wilng: Chi 1€t dén don vj hish chink edp
quy bogch cap quie - Quy houch tinh: Chi tié dén dom vj biuh chinh clp
gus, quy  hopch o
ving, <o s gido v s - — ! o S = —
dyc nght nghicp dienTich Real Co the Mull | Dign tich co ¢4 gidio dye ngh® nghigp cdag lip (ha).
| thudc pham vi qudn nam Laieger Bt bude NEm cip nkdt
Iy cita cip thah. Eguon ChamcierStnng | Bdtbuje | Ngubn ghe da lida
WQnd | Binh ) hudmg | L4 o sy _gi:'m dyc | WQI4_Dinh | maDeiTuong CharacterSming | Bdt buge | ME ¢4 tuomg OM_Poim | GM_Point
PT; r:en c:;é; :;:w nghifp ;&E fln;grsqrgll"ﬁ ien CharacterString | Bt bufic Tén ca s giko dyc nghé nghifp cing lip Eﬁ“hm
gido dpc duge  dinh | jen o - ; : T AR f
nghigp  cdog|hudap phit mign DuzNgheNg eapQuanl y CharacierString | Co thé Null tﬂﬁ:‘“ﬂ-ﬂ Iy co b pido dyc nghe nghép cong !3p bao e
lip mong quy haach. hiepCongLlap —
- Quy hoach wving Trung uong
Thé hidn co 5¢ gito Caip tinh
duc opht nghifp phanLoai CharacierSinng | Co thé Null | Phin logi co s¢ giao dye eghe nghiép edog lip bao
dugt aac dinh trong ghm
dply b el que Trung tém gico dy= aghi nghlép [
gia tretn din han po BT
ving Trabng trung, cap
« Quy hoach tinh: Truwbmg cao Jung
The bign ¢o 54 gido dmDicm ChamzierSring | CothiNull | Bia ditm di kitn cba cu 5o gido due nghe nghidp chg
:w: nﬂ: ;gﬁ&l it §p.
W e Con el - Quy hogch ving: Chi tié1 3én dam vj high chinh clp
quy boach clp quic | tinh J
g3, quy hoxch |- ; e T . s
ving: co, & e ﬂ?w hepeh tinh: Chi tiet den dem vy hidnh chinh cap
d = = = T T 1 .
li:féc :?:" ::E:::: dienTich Real 4 thé Null [?ién tich dyt kien cia eo s mao dyc nghe nghigp céog
1§ cii cip tind, ’ lip (hal
loaiQuyHoach CharcterSiring | B3 buje | Quy hoaeh méi T
. Quy hoach irén oo s dibu chink hign 1rang
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Quy hoach mir nguyén
quytivachBatDay | Date Bithuge | Ngdy quy hogch duge quyet dinh hode phé duyét
quylloachKerThue | Das Bét bufs Wedy cudi clng ciia thé ky quy hoach
nguen ChareeterString | C6 the Null | Ngwhn oo dit hiéu
TT Kiéu dal hromg djs 1§ Téo Trudmg thuje tinh | Kieu di fifu Yiéu cha Pham vi ip dyng
1&p/nhim thujc tinh va liéu dir liéu hinh hope
Maién Ten Ma i Wy Tén (nhan)Mb ta thuje tinh Quy Quy Quy
Kitn i tigng Boach | boach hosch
DO tifu | Dirligu lila; the | ving tinh
hige djnh qoit gia
trgng | hwdmg
phdt
tritn
1 XHO1 Hién trang co|Li co sb ¥a I'E; XHOI_Hien |maDoiTuong CharscterSiring | B buje Ma 03 trgng, GM_Poiat
s oudl duing, |nudi  dudng. &itu | Tran_gMum i i bud : & xi hoi ool dudng, disu dud i hoje
dibu duimg |dudog warts <6 | Duoaghguol ten CharmcierSmng | Bt bude ‘é’::n m 5 :.a:h “h:;:mm uwimg, dieu dudng ngudi cb GM_Polyg
; ] R,
:ﬂ;ﬁ;‘ dsee “"p:;f‘ i CoCong [ capquanLy ChancterSiring | Cothé Null | Cip quin I co 5& giio dyc nghe nghigp cng Lip bao e
dinh gis trong quy el
hoach Trung uomgy
Clp tink
diaDiem CharacterString | Cothé Nuil | Pja difm cia co sd x& hji nufi dubg, difu duing
ngwld cb edng vdi cich mang chi tiet dén dom v haoh
¢high eip xd.
dienTich Real 0 the Null | Dién tich cia co #& xd bgi nudi dudmg, dibu dudng
ngudi cb 'Dtll‘.j v clich uunE_ﬂu) |
| soLuongNguoiCoCon | Integer Cothe Null | S6 lugng mguen co cdngz win cach mang dang duge dikn
B duimg p trung Wi co sé xd hin mudi duimg, dicu
durfep npuli cb cdng vii cich mang (nguii).
nam Inteper Hit Bude NWim cip nhit
— oguon CharactesStricg | Ba bude | Neutn goc dir ligu A
2 XQOl |Bink  huimg|Li co 50 xa ;ﬂ XQ01_Dinh | maDoiTuong CharagierSmng | Bitbuge | M 00i tugmg GM_Paini
phal tricn co i | nudi  duiig, : | HuongPlatTr [ C ; st ho Tz a3 b o duone die dus — hode
5 - dadug dotug o co|ienCoSekuo = AR R e it el | GM_Polyg
di il o cach D 3 : P A : |
— m‘hg: ;ﬁv?i:hi m C:?ﬁﬁ:mt capJuanly CharacterStriog | C6 thé Mull E}f:m 1§ e st gisoe duc nghe nphidp céng Mp bao o
v&i cich mang | pbat trida womg quy
boach Trumg womg
Cap tinh
diaDiem CharcterSting | C6 the Mull | Bz didm dy kign cie co 50 %@ h{i nubi dudug, tIlEU|
dufimg nguir b cang voi cich mang chi tiét dén dom v |
hanh chinh cip & I
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dienTich Real Co the Null | Digo tich dy kifn cia co o x3 hii nudi duimg, dieu
dufmg nguli ¢ cdng vii cach mang (ha)
loaiQuylosch CharcierString | Bit buje Quy hoach méi
Quy hoach & co 56 dicu chinh hién trang
Quy hopch g nguyén ]
quyHoachla Dau Datz Bit buje Nedy quy hoach duge quyit djnh hole phe duyét |
| quyHoachKerThue Date Bit buije Neiy cudi cing cia théd ki quy hagch
nguoa CharacterSming | Cé thé Null | Newio phe 4 liéa
10. Quic phimg
T Kitu 81 hrymg dfa 1y Téa lép Trwimg Kidu ¢ lifu Yéuclu Tin (nhany™b t3 thuje tinh Pham vi ip dyng
thuje rinh thuie tinh vi ket dir lifu hinh hoe
M4 ten Tin Mé th Quy | Ouy Quy
kifu ddl nrgnp hozch hagch hosch
Die ligu | D lifn the Vg tnh
hign | dinh gla
Lag ] "xl
I
tridn
1| QHO1 Hign Irang cu_.-.é Li hE théng co 6| QHOI_Hien | maDoiTupng ChamcerString | By bube ME 0di ugmg Gh_Point | GM_Poini
‘-"::g i ughifp mﬁg "ﬁ:ip 3:: Tm:qﬂhg ten CharscrerStomg | B3 buge TEn co 5 cong nghiép quoc phing
Quoc phang tich, divh @i trong -.Tog:?hnn? phanLoai CharaclerSiring | Bt bue Phir logi o s& cBng nghiép qudc phang
quy beach. Cuymo CharscterString | C6 thé Mull | Quy ma cion co sé cding aghitp quic phing
- Quy hoach ving:. Loaibinh CharacterSiing | C6 thé Null | Logi hioh co 54 cdng nghitp quic phing
~ Qe bmchi ik diaDiem CharacterString | Cé thé Null | Dia diém ciia co sé cong nghiép quic phing
- Quy hogeh vilng: Chi tiét dén dom vi hinh chich eip
tinh.
- Quy hogch tish: Chi bt dén dow vi hanh chinh <ép
xi
nam Integer Bt bufic Nim cip nhit
nEuon CharacierString | Bitbude Nguim goe di ligu |
2 Qo Diah budog phdt | L4 be 'ﬁ: oo s&| QQOI_Dinh | maDoiTuong CharaclerString | Bat e M db: tegng GM_Peint |GM_Point
irien o sir cing |cong mghicp quéc | HuvogCoSo || CharacterString | Cbthe Null | Tén ca s6 coa o3 phing
nghatp  quoc |phéag dug  dinh | CongMghiep = ; = .“g ; = 2 - Sl
phéag: huimg tronp quy | QuacPhong | PhanLeat CharacrerString | Cithe Null | Phin logi co & clop nghigp quic phicg
hoach, Quymo CharacterSiring | Cothe Null | Quy md dy kien cfia ca sir cling nghidp quc phbng
- Quy hogeh viing. Louihinh CharactesSinng | Cé the Null | Loai binh ela ca s cong nghifp quéc phong
= Quy hioach tinh: diaDiem ChamcicrSting | Co the Null | Dia diém dy kien cia 6050 c0ng, nERigD Quis phang
= Quy hogch wing: Ch née den dom vi hinh chigh ip
tink,
- Qury hageh tinh: Chi tiét den dem i haok chinh clp
leaiQuyHozch CharacierString | B bube Cay toach men .
Quy hoach rén eq s dicu chinh hign trang
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tinh,
- Quy hoach tich: Chi ti& dén don vi hanh chinh ciip

Quy hoach giil nguyin _|
quyHoachBaiDay | Date Mt buge | Npdy quy hogch duwge quydt dinh hode phé duyft
quyHoachKeiThue | Date Bit bube Npdy cudi cilng cim thin iy quy hoach
nguon Chamcterstring | Co thé Null | Npulin ghe 43 ligu
Q02 }Itl_\':-n trang mh: zl M‘iﬂﬁ:l g (QHOZ_Hien | maDoiTuong CharsctesSiring | Bt bude Ma dai ugmg GM_Point | GM_Point
thang tung m pido dye quirs | TrapgHeTha i § Ten trung tim gido dyc quoc phdng va an nich
pidn dyc quic |phong i an minh | npTrungTam “}: Toal C“’““‘ﬁf'f’" l;u :{w P:u r]ung' ﬂl:“ﬁﬂi qd b v;:n:a 5
phéng vi an|dupe phin  tich, | GisoDucQuo |EMNLAN | CharacterString | Bic buje i 0q Wrieag, b g 8¢ e o v sins
ninh dénb gid trong quy | ePhangVaAn | Quyme CharacterString C6 the Null Q"}' mo cua Wﬂg"m mducw P‘“’"i"i an ninh
hosch, Minh Laoaihinh CharacterString |G the Null | Loas hinh thong trung Wm gido duo qutc phiog vd an
- Quy hoach wing, ninh
- Quy hagchtinh:. diabiiem CharucteiString | €8 the Null Hl'sldﬂém £da trung lim gido dyc quéc phing v an
ni
- Quy hogch ving: Chi 1iét &€n dom ¥ hinh chinh clip
tinh,
- Quy hoach tinh: Chi tiét den dom vi banh chinh cip
- JAD T PN
nam Integer Bit buge Nam cp nhat
nguen ChanacierString | Bdt buge Nguon goc il lige
Binh hugmg phit |Ld hs thong co s Q032 Dinh |maloilavng | ChamcterSiring | Bit buje M i hugag, GM_Point |GM_Point
:?in co si chag ;:'n;!:ng % I;K H:b‘?gH::Ir'!: ten ChamcterSinng | C4 thé Null | Tén trung tém gido dye qudc phing va an nich
pal:: quic P s :lmgwr:gﬁcq [ phanLoal  |ChamaerSiicg [ camé Null | Phin logi frung m 4o due quix phng va anainh
hogeh, uacPhongVa | Quymo CharacterString | €3 thé Null Quz-';:‘u dys kin cila trung Lim gido dyc quic phong va
- Quy hoach ving:. | AnNink anm
= Quy boach tinh:, Loaihmnh ChamcterString | Cé thé Null | Logi hinh céa trung tm gide dyc quic phdng vi an
ninh
diaDiem CharacterString  |Coth Null | Bim diem dy kien cia tung tim giso due quic phing
v an nink
- Quy hogch ving: Chi 1iét dén don i hinh chinh ip
tinh
« Quy hosch tinh: Chi tiét @&n don vi hinh chinh cip
xi
loaiQuyllcach CharscierString | Bit buge Quy hoach méi
Cuy hogch trén oo 59 dicu chinh bién wang
Quy hoach g1t nguyén
quyt leachiiatDay Date b1 buge Ny quy hoach dirge quy#t djnh hale phé duyés
| quyHeachKerThue Daie Bit bude Neay cwoi clog cua thin ky quy hoach
nguan ChanictesSiring | Cothé Null | Npudn goc dit ligw
QHO1 Hign g «r|l4 hien tmog sl | QHO3_Hien |maDeiTuong ChamcterSiring | B bude Mi 40i tugmg GM_Point |GM_Polyg
dyog dht quoc|dump  Jdt  qubc| TraogSuDun [ma] asidar CharacterString | Hat bug M loa1 31 theo quy djnb cia phap Juft v quy B cn
phong phtag duoc phn | gDaQuockh "6 bude R iy | phap lut vE quy bogch,
:“" danh gié wong | ong Dientich Real Cothe Null | Dien tich dat quic phéng
hoach vit diaDiem CharacterString  |C6 thé Null | Pia diem cia dat quic phong
- Wit - Quy Nogeh viing: Chi tide dén dom vj hinb chinh clp
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xi.
nam Inteper Bat hine MAEm cip ahat
nguon CharaclerString | Rit huge Npudn gic dif lidu
) Q003 Bioh hidmg quy | La phin ba sir dung | Q03 Ninh | maDuiTusng CharacleeString R4I huge Ma doi Tl-l"ii'l‘lg OM_Pomnt | GM_Foint
hoach sic dung |dat quéc  phong Huoogulung [ ol oaiDat CharacterStc e T Ma Tosi dn'r theo qoy dink cis phip luj i quy hoach, hole
it qude phéog | inb g, toms | DauacPto . S il i dit i GM_Polyg
fﬁ:—ﬁ;u e | Tietich Real Carthé Null | Dig tich dat quéc pheng =
- Quyhoﬁch tinh. : diaDiem ChamcterSining | Co the Null | Bja diém dy laen s dung d‘.nlq,uﬂ-c phing
- Quy Legeh ving: Chi dét dén dom vi hink chinh cip
Qny hoach tinh: Chi tié1 dén dom vi hinb chinh cip
¥ ]
lonQuylloach CharacterString | Bithude  |Quy hoach mdi
Quy hopch trén oo 50 dieg chinh hiéa tang
. Quy hosch gt oguyea
quyHoachBalDau Date Bt buic Mypdy quy hoach duge quyes dinh bodc phé duyft
quylloachKetThue | 17ate Bitbude TNgdy cuni cing cia thin ko quy hoach
nguon CharacterSming | T the Null Nguon goc i ligu
|
11. An niah
™ Kiru &l nrgng dja 1§ Tén bop Treomg Klbu dir Ufu Yén cau Tén (nhan)iMa t& thude tinh Pham vi ip dung
thude tinh thage tinh vA Meu dir ligu hinh hoe
M tin Tén M Quy Quy Quy
kiu 88l argmg | hogch bogch hoach
D ligu | D ligu the vung tinh
hifn dink fjuic gha
rang hurdmg .
phait
fritn
| YHO! Hign tang hi|ld 1y sé, doanh |YHOL Hico |maDeiTuong CharacterSitring | Bd1 bude Mk dbi tromg GM_Paint |GM_Polal
théng ﬂ:i_g b, -:;n: rnl;t wﬁ Eﬂ&ﬂﬂk [ en CharacterSering | Bt buge Tén i khiu bign giai dil lién
‘hi? Vj c w F B r mgt" l..... - ‘. S .. -...:_.l. - =
chiy chim chdy phin | hayChuaCha phanLaa; CharecterString | BAt bude Try 54, :‘Iﬂan:h"[r.p. i
tich, dimh pd uong |y Teuny, Lim huan luyéa
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